13 tiểu phẩm về quyền dân sự, chính trị 
Tiểu phẩm 01: ÁNH SÁNG TRÊN NON

Cảnh 1: Tại nhà ông Tráng A Páo


Mấy hôm nay thằng Tráng A Lử con trai cả của ông Tráng A Páo buồn bã không chịu ăn uống gì, thấy sắc mặt nó không khỏe, ông lại gần kêu lên:

- Giàng ơi! Sao phải đày đọa mình thế? Có gì cứ từ từ giải quyết chứ?

Nghe tiếng bố, A Lử khẽ quay người lại nhìn bố bằng ánh mắt rầu rĩ:


- Giải quyết gì nữa hả bố? Con nói nhiều lần rồi là con đã hỏi cán bộ rồi, họ bảo con Mú nhà mình dù có năng khiếu ca hát nhưng nói tiếng phổ thông không sõi thì cũng chả hát hò gì được đâu.

Sẵn yếu trong người lại nói một hơi dài A Lử ôm ngực ho sù sụ. Càng nghĩ A Lử càng thấy tội cho con Mú - nó là con gái út của anh. Con bé xinh xắn, phổng phao, học tốt lại giỏi đàn ca. Nó mơ ước được về Hà Nội học trong một môi trường chuyên nghiệp, nó mong trở thành ca sỹ.


Nghe tiếng ông nội và bố nói chuyện với nhau, cái Mú từ trong buồng bước ra nói:


- Con mà không được đi học trường nghệ thuật là con không đi học gì nữa đâu ạ. Con sẽ ở nhà lấy chồng, làm nương giống mẹ thôi…


Chưa nói hết câu cái Mú đã nước mắt lưng tròng, rồi lại chạy vào buồng khóc rưng rức.

Ông Páo nhìn theo đứa cháu nội thở dài thườn thượt:

- Ngay từ khi còn bé nó đã có biểu hiện là một đứa trẻ nhanh nhẹn, vui vẻ, lúc nào nó cũng hát véo von từ việc đi lên nương với mẹ đến lúc chăm con lợn con gà. Cả bản này ai cũng quý nó, cả nhà ta ít học, kém hiểu biết cũng chỉ kỳ vọng vào nó làm cho nhà mình mở mày mở mặt…

Với cái điều cày ông Páo làm một hơi rõ to rồi đứng lên, vừa đi vừa nói:

- Bố không cam tâm như thế đâu, để bố làm một chuyến xuống huyện hỏi cho rõ ràng.

A Lử nhìn theo dáng bố khuất dần phía cầu thang nhà sàn, dù không tin tưởng lắm nhưng anh vẫn cố nuôi một hy vọng mong manh để mở ra một tiền đồ sán lạn cho con gái mình.

Cảnh 2: Tại Phòng Giáo dục và đào tạo huyện 

Vai đeo cái túi vải của người Mông, ông Páo bước thấp bước cao ngó vào phòng làm việc, thấy có cán bộ đang ngồi làm việc, ông rụt rè bước vào:

- Cán bộ cho tôi hỏi một việc được không ạ?

Đang ngồi trước máy tính, nghe tiếng người hỏi, anh Bình - Phó trưởng phòng Giáo dục và đào tạo liền đứng dậy và nói:

- Mời bác vào trong này ạ…

Ông Páo liền đi vào và giới thiệu với anh Bình:

- Tôi là Páo, ở bản Hảng Mùa Cơ, hôm nay tôi xuống đây muốn hỏi anh một việc.

Anh Bình rót một cốc nước mát đưa cho ông Páo, rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Trời nắng thế này, bác đi từ trên bản xuống đây hẳn là có việc quan trọng. Bác cứ uống nước cho mát rồi nói bác có việc gì xem cháu có giúp gì được cho bác không?

Chiêu một ngụm nước ông Páo đằng hắng nói:

- Tôi có đứa cháu nội năm nay thi tốt nghiệp phổ thông, cháu nó có năng khiếu ca hát nên có nguyện vọng được theo học một trường nghệ thuật.

Thấy anh Bình chăm chú lắng nghe, ông Páo tiếp tục trình bày:

- Con bé ngoan lắm, múa dẻo hát hay, nó muốn được học trường văn hóa nghệ thuật của Trung ương nhưng tôi nghe thấy cháu bảo vì nó là người dân tộc Mông ở trên bản cao, tiếng nói còn chưa chuẩn nên sẽ không phát âm được theo yêu cầu của môn học.

Cố gắng trình bày để anh Bình hiểu ông muốn nói gì, sau khi nói một hơi ông Páo ngồi chờ câu trả lời. 

Biết được nguyện vọng của gia đình, anh Bình liền khuyến khích, động viên:


- Cháu gái ông giỏi quá, sống trên bản cao mà có tinh thần hiếu học như thế là quý lắm ạ. Cháu lại có năng khiếu đặc biệt như vậy thì phải cho học đúng môi trường mới phát huy được tài năng bác ạ.


Câu nói của anh Bình như tiếp thêm động lực và niềm hy vọng cho ông Páo, nhưng ông vẫn băn khoăn:


- Nhưng cháu nó nói chưa chuẩn tiếng phổ thông đâu ạ, như vậy sợ không theo được ngành năng khiếu. Hơn nữa các trường năng khiếu học chỉ cho học sinh người Kinh theo học thôi, có phải thế không anh?


Ngạc nhiên nhìn ông Páo, anh Bình hỏi lại:


- Ai nói với bác là học sinh dân tộc thiểu số thì không có quyền học tại các trường năng khiếu? Nhà nước thành lập ra các trường chuyên nghiệp để đào tạo cho các thế hệ lao động kế tiếp nhau, đa dạng ngành nghề và nhiều lĩnh vực. Các cháu sau khi tốt nghiệp phổ thông sẽ lựa chọn cho mình một trường chuyên nghiệp phù hợp để học tập.


Anh Bình có gắng giải thích để ông Páo hiểu rằng cháu ông có quyền lựa chọn ngôi trường mà nó yêu thích để học tập. Nhưng dường như câu nói của anh Bình chưa đủ sức thuyết phục ông Páo nên ông vẫn còn băn khoăn hỏi:


- Nhà nước có quy định điều này ở đâu không anh?


Mỉm cười nhìn ông Páo, anh Bình với tay lên bàn làm việc lấy quyển Hiến pháp năm 2013, giở qua vài trang sách, anh dừng lại và đọc cho ông Páo nghe:


- Đây bác nhé, khoản 2 Điều 5 Hiến pháp năm 2013 quy định rất rõ: “Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc”. Như vậy, dân tộc thiểu số và các dân tộc khác đều bình đẳng với nhau tất cả các lĩnh vực của đời sống, trong đó có lĩnh vực giáo dục bác nhé.


Tập trung nghe từng lời anh Bình nói, ông Páo thở ra nhẹ nhõm:


- Vậy hả anh? Thế thì tôi yên tâm rồi, con bé nhà tôi có thể theo học ngành mà nó yêu thích rồi, nó mà biết nó được đi học trường văn hóa nghệ thuật thế nào nó cũng mừng đến phát khóc cho mà xem.


Anh Bình cũng vui lây với niềm vui của gia đình ông Páo, như sực nhớ ra điều gì, anh liền bảo:


- Bác ơi, cháu đọc thêm cho bác một số quy định trong Luật Giáo dục quy định về chế độ, chính sách cho con em dân tộc thiểu số để bác nắm rõ hơn quy định bác nhé.


Giở quyển Luật Giáo dục năm 2019, anh Bình đọc chậm rãi, rõ ràng cho ông Páo nghe:
- Khoản 2 Điều 11 quy định: Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình theo quy định của Chính phủ.
- Khoản 1 Điều 13 quy định: Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, đặc điểm cá nhân, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập.
- Khoản 1 Điều 87: Nhà nước thực hiện tuyển sinh vào trung cấp, cao đẳng, đại học theo chế độ cử tuyển đối với học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số; có chính sách tạo nguồn cử tuyển, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng này vào học trường phổ thông dân tộc nội trú và tăng thời gian học dự bị đại học.

Dừng lại một lát anh Bình nói thêm:

- Bác thấy không, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến chính sách về học tập của học sinh dân tộc thiểu số. Huyện nhà cũng vậy,  rất quan tâm đến học sinh dân tộc thiểu số nhất là những học sinh có khả năng học tập ở các trường năng khiếu, nên bác yêm tâm, nếu cháu bác chưa nói tốt tiếng phổ thông thì có thể luyện tập. Quan trọng nhất là cháu có năng khiếu thì cần phải có môi trường học tập tốt để phát triển năng khiếu của cháu bác ạ.


Ông Páo mừng lắm, mắt ông rưng rưng nhìn anh Bình nói lời cảm ơn:

- Cảm ơn Đảng, Chính phủ đã tạo những điều kiện tốt nhất cho đồng bào dân tộc thiểu số có cơm ăn, áo mặc, được học hành, nhất là học trong những trường đặc biệt. Có thế mới phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng phục vụ cho sự nghiệp xây dựng bản làng, đất nước chứ.

Đứng lên, ông Páo bắt chặt tay anh Bình và hẹn một ngày sẽ quay lại thăm anh. 

Cảnh 4: Tại nhà ông Páo

Hôm nay bản Hảng Mùa Cơ tưng bừng nhộn nhịp như có hội Say Sán. Nam nữ trong bản mặc đẹp kéo nhau về nhà ông Tráng A Páo ăn mừng cho cái Mú được đi học tại trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương.

Ông Páo tất bật lo cúng Giàng, ông cẩn thận chuẩn bị chu đáo từng lễ cúng, cảm ơn Giàng đã cho cháu ông được toại nguyện. Ông hy vọng cháu ông sẽ làm rạng danh cho bản và gia đình ông.

Ông Lý Sáng Chơ - Trưởng bản nhắc mọi người trật tự rồi tuyên bố:

- Hôm nay ông Páo cúng Giàng để cảm ơn trời đất, báo cáo với liệt tổ liệt tông rằng cháu Mú đã đỗ đại học. Đây là người đầu tiên của bản ta đi học đại học. Thay mặt cho dân trong trong bản chúc mừng gia đình ông Páo, chúc mừng cháu Mú. Các cháu hãy nhìn gương cháu Mú mà cố gắng học hành để lo cho cuộc sống tương lai của các cháu và xây dựng bản làng, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Mọi người cũng vỗ tay tán thưởng và chúc mừng cho Mú, dừng một lát, ông Chơ nói tiếp:

- Các cháu có thể vui chơi, hát hò nhưng phải đảm bảo an ninh trật tự, không được mất đoàn kết trong ngày vui của cháu Mú nhé.

Từ khi biết được đi học đại học, Mú vui lắm lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi. Vẫn biết đây mới chỉ là bắt đầu nhưng Mú tin bằng sự cố gắng Mú sẽ học tập tốt như các bạn miền xuôi. Ngày mai Mú về Hà Nội học rồi, rời xa bản làng thân thương gắn bó với những cánh rừng bạt ngàn hoa ban nở, Mú mơ về một tương lai không xa…./.

Tiểu phẩm 02: NIỀM TIN SAU SONG SẮT

Mấy hôm nay nhà bà Vy buồn như đưa đám, thằng con trai duy nhất của bà vừa bị công an bắt tạm giam vì hành vi buôn lậu. Đang nằm ủ rũ trên giường thì bà nghe tiếng đứa con gái lớn ngoài sân liền ngồi dậy đi ra ngoài.


Vừa nhìn thấy bà, chị Hoa vội chạy lại đỡ mẹ:


- Mẹ còn mệt cứ nằm trong nhà nghỉ ngơi, ra đây gặp gió lạnh lại ốm thêm…


Dìu mẹ vào nhà, ngồi xuống ghế, lấy cho mẹ cốc nước ấm, chị Hoa sẽ sàng:


- Chuyện cũng đã xảy ra rồi, con xin mẹ đừng lo nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Em Thịnh do bị lôi kéo mà phạm tội, chắc chắn cơ quan điều tra sẽ xác định được ai là chủ mưu để xử lý thôi mẹ ạ.


Nghe con gái nói mà Vy  thấy lòng nhẹ nhàng hơn đôi chút, nén tiếng thở dài bà nói:

- Thời gian gần đây mẹ thấy thằng Thịnh có nhiều tiền, ăn chơi phung phí, mẹ hỏi tiền ở đâu ra thì nó bảo nó làm ăn với bạn nên kiếm được, nhắc nhở nó cẩn thận thì nó bảo mẹ cứ gở mồm, con làm ăn chân chính có gì đâu mà mẹ phải lo…

Nói đến đây, không kìm được, nước mắt bà Vy lại lăn dài. Chị Hoa cũng không biết động viên mẹ thế nào cho phải nên lặng thinh. Hai mẹ con mỗi người một suy nghĩ. Chị thấy tiếc cho Thịnh - cậu em trai mà chị yêu quý nhất và đặt niềm tin vào nó nhiều nhất. Nó thông minh, học giỏi lại biết yêu thương mọi người. Tốt nghiệp đại học loại giỏi, nó không xin vào làm nhà nước mà khởi nghiệp kinh doanh. Nó muốn hoàn thành tâm nguyện của bố nên nên đi tiếp con đường của bố để bố được mỉm cười trên Thiên đàng. 

Nghĩ đến đây chị Hoa lo lắng nhìn mẹ, hỏi:

- Mẹ ơi, trong trại tạm giam em Thịnh có được đọc Kinh thánh, có được cầu nguyện hàng tuần không mẹ?

Giật mình vì câu hỏi của con gái, bà Vy nhíu mày suy nghĩ. Tình huống này bà cũng chưa nghĩ đến bao giờ. Nhà bà theo đạo Thiên chúa giáo, mà thằng Thịnh lại là người sùng đạo, giờ nó bị tạm giam như thế, đức tin của nó có bị suy giảm không? Nó có được đọc kinh thánh không? Có được cầu nguyện không?.... Hàng trăm câu hỏi cứ vần vũ trong đầu óc mà không sao trả lời được khiến bà Vy bế tắc. Chợt nhớ ra bà nói với chị Hoa:

- Con chở mẹ sang Giáo xứ, mẹ phải gặp Linh mục để hỏi thì mới yên tâm được.

Nhìn mẹ yếu ớt xanh xao, chị Hoa lo lắng hỏi:

- Mẹ ốm thế này có đi nổi không? Hay để con sang hỏi Linh mục rồi về nói lại với mẹ…

Không để chị Hoa nói hết câu, vừa với cái áo treo trên tường bà Vy vừa nói:

- Mẹ đi được, để mẹ đi, mẹ muốn gặp trực tiếp Linh mục, mẹ muốn có đức tin để hy vọng con trai mẹ nhẹ nhàng trở về với mẹ.

Biết không thể thay đổi được mẹ, Chị Hoa liền đưa bà Vy đến Giáo xứ Nhân Nghĩa gặp Linh mục Huy.

Vừa bước chân vào phòng, bà Vy đã rơm rớm nước mắt:


- Chào Cha, hôm nay con đến phiền cha vì lòng con đang rối bời, con biết có Chúa ở trên cao che chở cho con nhưng con vẫn phải đến gặp Cha để Cha chỉ đường cho con biết con phải làm gì trong lúc này…


Nhìn thấy con chiên vừa nói vừa khóc, Linh mục Huy biết họ gặp phải chuyện đau lòng nên cố trấn an:


- Con ngồi xuống, có gì bình tĩnh nói ta nghe, Chúa trên cao nhân từ sẽ chỉ đường dẫn lối cho con. Nào, bây giờ thì con nói đi?


Cố gắng ngăn sự xúc động, bà Vy kể:


- Thưa Cha, con trai của con nghe lời bạn bè rủ rê buôn bán, chẳng hiểu thế nào mà bị công an bắt tạm giam về tội buôn lậu. Đến giờ gia đình con vẫn chưa được gặp cháu nên chưa biết tình hình tội trạng của cháu thế nào…


Dừng lại nghỉ một lát lấy hơi, bà Vy nói tiếp:


- Việc hôm nay con muốn đến hỏi Cha là con trai con bị tạm giam như vậy thì có được đọc kinh thánh không? có được đi lễ nhà thờ ngày Chúa nhật không? Con trai con có niềm tin tuyệt đối vào Chúa nếu không được làm những việc đó thì nó sẽ đau khổ lắm ạ…

Chăm chú lắng nghe con chiên nói, Linh mục Huy thở nhẹ ra như đã hiểu:

- Con yên tâm nhé, không ai tước đi quyền tự do tôn giáo của con trai con đâu, nó sẽ được bày tỏ niềm tin vào Thiên chúa giáo, Chúa sẽ che chở cho con trai của con. Còn việc đi lễ nhà thờ ngày Chúa nhật thì chắc không được con à…

Nghe Linh mục nói nhưng bà Vy vẫn chưa tin hẳn:

- Nhưng đấy là nhà tù cha ạ…

Vừa uống ngụm nước, cha xứ vừa gật gù:

- Đúng, đấy là nhà tù nhưng nhà tù không tước đoạt mọi quyền của con người. Đây ta đọc cho con xem:

“Điều 24 Hiến pháp năm 2013 quy định:

1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.”


Vừa nghe cha xứ đọc xong chị Hoa liền hỏi:


- Thưa Cha, trong phần Cha đọc là mọi công dân có quyền tự do đối với tôn giáo của mình. Em em trai con giờ không phải là một công dân bình thường Cha ạ, em ấy phạm tội và đang bị tạm giam thì em ấy có quyền bày tỏ niềm tin vào Chúa không Cha?


Linh mục Huy rất thông cảm với sự nóng ruột của mẹ con bà Vy vì hoàn cảnh hiện tại của họ nên rất kiên nhẫn giải thích:


- Con yên tâm, Hiến pháp là đạo luật cao nhất của một quốc gia đã quy định như vậy thì chắc chắn là đúng. Đây để ta cho các con xem Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 có quy định tại Điều 6 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người như sau:

“1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.
2. Mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia lễ hội; học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo.
3. Mỗi người có quyền vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo. Người chưa thành niên khi vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.
4. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác.
5. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo”.

Cha xứ vừa dừng lời, mẹ con Bà Vy liền nhìn nhau thể hiện rõ sự vui mừng, chị Hoa nói:

- Thế thì tốt quá rồi Cha ạ, có quy định riêng cho người bị tạm giam, tạm giữ. Em con có niềm tin vào Chúa nhất định sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Mẹ con con cảm ơn Cha nhiều lắm ạ.

Mẹ con bà Vy cảm ơn Linh mục Huy rồi líu ríu ra về, trong lòng như gỡ được gánh nặng đeo đẳng suốt thời gian qua.


Sau mấy tháng chờ đợi, cuối cùng bà Vy cũng gặp được con trai trong ngày mở phiên toà xét xử sơ thẩm. Nhìn con trai vẫn mạnh khỏe, khai rõ ràng việc mua bán hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ và thực hiện việc này do bị bạn bè rủ rê, lôi kéo chứ không có chủ ý từ đầu. Do thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả và lượng hàng hóa mua bán không nhiều nên Thịnh chỉ bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 18 tháng tù về tội buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 


Trong sâu thẳm bà Vy biết đứa con trai của mình nó vững vàng đến ngày hôm nay vì nó là đứa có bản lĩnh, đã làm rồi thì phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Bà tin, sau khi mãn hạn tù nó sẽ làm lại từ đầu và không bao giờ để bà phải thất vọng về nó thêm một lần nào nữa./.

Tiểu phẩm 03:  MỌI NGƯỜI NHƯ NHAU

Cầm tờ báo trên tay, anh Thắng vừa chạy xuống bếp vừa gọi vợ:


- Em ơi! Xem này, anh vừa thấy có thông tin tuyển công nhân này.


Đang nấu cơm thì nghe chồng gọi, chị Lan vội quay người lại, lau tay vào cái tạp dề rồi đón lấy tờ báo chồng đưa, chị đọc to thành tiếng:


- “Công ty Công nghệ Vạn Đại chuyên gia công lắp ráp linh kiện điện thoại. cần tuyển công nhân, yêu cầu: Độ tuổi: 18-35 tuổi. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp THCS trở lên. Tình trạng sức khỏe: Tốt. Mức lương: 3.500.000-5.000.000 đồng. Người lao động sẽ được hưởng mức lương cơ bản, các khoản phụ cấp và chế độ BHXH theo Luật Lao động. Lưu ý: Chỉ tuyển lao động nữ”.


Ngẩng lên nhìn khuôn mặt đang tràn đầy hy vọng của chồng, chị Lan ngần ngừ:


- Anh ơi, họ chỉ tuyển lao động nữ…

Không đợi chị Lan nói hết câu, anh Thắng vội lấy tờ báo đọc lại rồi ngồi thừ xuống ghế, nét mặt buồn bã:


- Sao lại chỉ tuyển nữ nhỉ, nam giới cũng làm tốt mà, anh có thâm niên 07 năm làm công nhân lắp ráp linh kiện rồi. Sao họ không cho thử việc đã rồi hãy quyết định nhận hay không nhận? Sao lại có thể…


Thấy chồng căng thẳng, chị Lan nhẹ nhàng động viên:


- Còn nhiều việc phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của anh mà, mình cứ kiễn nhẫn tìm kiếm nhất định sẽ tìm được việc làm như ý anh ạ.


Chị Lan lại tiếp tục với công việc bếp núc, vừa làm chị vừa nhẩm tính: Cũng gần hai tháng rồi, kể từ ngày anh Thắng bị Công ty cũ sa thải, sa thải vì một lý do hết sức vô lý, đó là sa thải công nhân nam để tuyển dụng công nhân nữ. Cùng đợt nghỉ việc với anh Thắng còn mấy chục công nhân nam cũng bị Công ty cho nghỉ việc. Anh chị từ nông thôn ra khu công nghiệp này làm việc cũng mấy năm rồi nhưng chưa có năm nào công việc lại khó khăn như năm nay.

Vừa dọn cơm chị vừa gọi:


- Hai bố con xuống ăn cơm nào?


Cu Tít nghe mẹ gọi thì chạy ào xuống bếp và hét toáng lên:


- Bố ơi, hôm nay mẹ cho bố con mình ăn gà rán này, con thích lắm. Cảm ơn mẹ ạ.

Ngồi vào mâm, chị Lan gắp thức ăn cho chồng, con rồi dịu dàng nói:


- Vợ chồng mình chịu khó, chăm chỉ em tin là anh sẽ nhanh tìm được công việc yêu thích thôi. Anh đừng căng thẳng quá ảnh hưởng đến sức khỏe và làm cho mẹ con em lo lắng anh nhé.

Mỉm cười trấn an vợ nhưng trong lòng anh Thắng đang rối như tơ vò. Chưa có giai đoạn nào mà công việc lại khó khăn với anh thế này.


Cơm nước xong anh Thắng lại tiếp tục đọc báo, xem ti vi để tìm kiếm thông tin tuyển dụng. Có những công việc họ tuyển nam giới thì anh không đủ điều kiện, có những công việc phù hợp thì lại chỉ tuyển nữ. Suy nghĩ mãi, cuối cùng anh lên một kế hoạch, dự định phải tiến hành ngay trong ngày mai. Rồi giấc ngủ cũng đến với anh lúc nào không hay…

Sáng dậy, anh Thắng quần áo chỉnh tề, ăn bát mỳ sợi vợ nấu xong, anh bảo vợ trước khi ra khỏi nhà:


- Anh đi xin việc…

Chị Lan mỉm cười tiễn chồng ra cửa và chúc anh một ngày may mắn. Chị quay vào chuẩn bị cho cu Tít đi học còn chị thì đến Công ty, hôm nay chị làm ca sáng.

Bước vào Văn phòng của Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm của tỉnh, anh Thắng gặp ngay được Trưởng Văn phòng, anh đi thẳng vào vấn đề:

- Chào anh, tôi đang tìm việc và có việc cần anh tư vấn giúp.


Rót cốc nước mời khách, anh Hùng giới thiệu:

- Tôi là Lê Mạnh Hùng – phụ trách việc đăng tuyển lao động cho các Công ty của Trung tâm. Anh cần tôi tư vấn nội dung gì?


Uống một ngụm nước, anh Thắng bắt đầu trình bày:


- Tôi là công nhân, hiện giờ tôi đang thất nghiệp. Lý do khiến tôi bị thất nghiệp là do tôi là nam giới mà những vị trí tôi ứng tuyển họ chỉ tuyển nữ giới. Tôi muốn hỏi anh xem các Công ty làm như vậy có đúng luật không?


Nhìn thẳng vào mắt anh Thắng, anh Hùng trả lời:


- Ngoài một số công việc có tính chất đặc thù phải sử dụng lao động nữ thì doanh nghiệp có quyền tuyển dụng nữ giới. Còn các công việc khác khi tuyển dụng không được yêu cầu người ứng tuyển là nam hay nữ, vì như vậy là trái quy định của pháp luật.

Nghe vậy, anh Thắng thấy có chút hy vọng, anh giãi bày:


- Tôi có thâm niên 07 năm làm công nhân lắp ráp linh kiện, vậy mà đi xin chỗ nào họ cũng nói chỉ tuyển nữ. Tôi hỏi lý do tại sao không tuyển nam thì họ chỉ trả lời không có nhu cầu.


Anh Hùng nhìn anh Thắng gật gù:


- Đúng thế anh ạ, họ không nói là họ vi phạm pháp luật đâu. Cũng có vài trường hợp đến đây nhờ chúng tôi tư vấn về vấn đề này rồi. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Nhiều doanh nghiệp họ không nhận lao động nam vì quá trình quản lý lao động họ nhận thấy lao động nữ có tính kỷ luật cao, chịu khó, tỉ mỉ hơn, trong khi đó các lao động nam ít chịu khó hơn mà lại hay quậy phá, đánh nhau. Khi điều kiện tuyển dụng chỉ dành cho một giới nào đó có nghĩa là tước bỏ mất cơ hội làm việc của người lao động ở giới còn lại.


Anh Thắng nhổm người lên nói:


- Như vậy là không công bằng, có phải lao động nam nào cũng quậy phá, gây gổ đâu. Rất nhiều người đàng hoàng mà…

Thấy anh Thắng phản ứng, anh Hùng vội ngắt lời:


- Đấy chỉ là một số doanh nghiệp có quan niệm như vậy chứ không phải tất cả anh nhé. Những doanh nghiệp khác vẫn làm đúng quy định của pháp luật, là do anh chưa có duyên gặp họ hoặc trong thời điểm này họ không có nhu cầu tuyển dụng lao động mà thôi…


Vẫn đang rất sốt ruột, anh Thắng liền hỏi:


- Như anh vừa nói, doanh nghiệp phải tuyển dụng cả nam và nữ đối với những công việc không có tính chất đặc thù. Nhưng nếu họ vẫn không tuyển nam thì tôi phải làm thế nào?


Thông cảm với sự sốt ruột của anh Thắng trong thời gian thất nghiệp, anh Hùng nhẹ nhàng giải thích:


- Quy định của pháp luật là áp dụng cho toàn xã hội, ai thuộc đối tượng điều chỉnh của quy định pháp luật nào thì phải nghiêm chỉnh chấp hành. Đây anh xem nhé:


Vừa nói anh Hùng vừa giở tập sách trên mặt bàn:

+ Hiến pháp năm 2013 quy định rất rõ tại khoản 1 Điều 35 “ Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc”. 
+ Luật Bình đẳng giới năm 2006 quy định tại khoản 1 Điều 7: “Bảo đảm bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình; hỗ trợ và tạo điều kiện cho nam, nữ phát huy khả năng, có cơ hội như nhau để tham gia vào quá trình phát triển và thụ hưởng thành quả của sự phát triển” và khoản 1 Điều 13 như sau: “Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác”.

+ Bộ luật lao động năm 2012 quy định tại khoản 7 Điều 4: “Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới” và khoản 1 Điều 8: “Cấm phân biệt đối xử về giới tính”.
Dừng lại một lát cho anh Thắng nhớ được các quy định của Luật, anh Hùng nói:


- Anh thấy chưa, có rất nhiều quy định về bình đẳng giới trong lao động, việc làm. Có điều các doanh nghiệp chưa thực hiện đúng và đủ, cũng vì lợi ích của doanh nghiệp mà họ làm thế thôi.

Gương mặt anh Thắng trông đã dễ chịu hơn rất nhiều, anh tươi cười nói: 


- Điều đó thì tôi rất hiểu, cám ơn anh rất nhiều. Tuy nhiên, khi biết được những quy định như anh vừa nói thì tôi có đủ tự tin để đi xin việc rồi. Tiện đây, xin hỏi hiện nay có Công ty nào trên địa bàn tỉnh đang tuyển dụng lao động không ạ?

- Có, một số công ty vừa mới đưa thông báo tuyển dụng về Trung tâm chiều qua, tôi đã dán ở bảng thông báo ngoài kia, anh ra xem có vị trí nào phù hợp với mình thì nộp hồ sơ sớm nhé.

- Vâng, cám ơn anh..

Anh Thắng ra bảng thông báo của Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm xem các thông báo tuyển lao động, nhưng hầu như công việc không hợp với anh, chủ yếu là tuyển công nhân may, vì vậy anh đành ra về. Tuy nhiên, trong lòng anh ngập tràn niềm tin và anh nghĩ mình sẽ xin được việc trong thời gian sớm nhất.

Cầm hồ sơ xin việc trong tay, anh Thắng tự tin bước vào phòng Nhân sự của Công ty Công nghệ Vạn Đại, gặp chị Trưởng phòng, anh Thắng trình bày ngay:

- Tôi đọc được thông tin tuyển dụng lao động của Công ty trên báo. Hôm nay tôi đến nộp hồ sơ và hy vọng được tuyển dụng vào làm việc cho Công ty. Với kinh nghiệm 07 năm làm lắp ráp linh kiện, tôi sẽ cố gắng để không làm Công ty thất vọng.

Chờ anh Thắng trình bày xong, chị Trưởng phòng nhân sự mới nhẹ nhàng nói:

- Đúng là Công ty đang đang tuyển lao động cho vị trí lắp ráp linh kiện, mặc dù hồ sơ của anh rất ấn tượng, anh là người có kinh nghiệm, thời gian lao động cũng đã được Công ty trước xác nhận…

Ngập ngừng một lát chị Trưởng phòng nhân sự nói tiếp:

- …Nhưng mong anh thông cảm, ở đây chúng tôi chỉ tuyển lao động nữ.

Do đã có sự chuẩn bị từ trước nên anh Thắng tiếp tục trình bày rõ ràng, rành mạch:

- Vâng, tôi cũng đã đọc điều đó trong thông tin tuyển lao động. Nhưng thưa chị, quy định của pháp luật Việt Nam không cho phép được phân biệt lao động nam và lao động nữ, trừ một số vị trí công việc đặc thù. Tôi thấy công việc lắp ráp linh kiện là công việc phổ thông, dù nam hay nữ cũng đều làm được, miễn là họ có năng lực đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao động thôi chị ạ.

Trưởng phòng nhân sự biết rất rõ điều này, chẳng qua Công ty thông báo tuyển dụng lao động nữ là để có lợi cho Công ty thôi, người lao động họ biết thì cũng không thể nói dối hay che đậy được, nghĩ vậy chị nói:

- Tôi không có quyền quyết định tuyển dụng lao động nên chưa thể trả lời anh ngay được. Anh để lại hồ sơ tôi sẽ trình Ban Giám đốc. Kết quả thế nào tôi sẽ báo cho anh sau 01 tuần. Nếu anh đồng ý thì để lại hồ sơ chúng tôi sẽ xem xét.

Anh Thắng mừng lắm, liền để lại hồ sơ xin việc rồi chào chị Trưởng phòng nhân sự ra về.

Trên đường về anh nghĩ cơ hội được tuyển dụng của anh là cao vì anh là người có năng lực và kinh nghiệm, nhưng anh vui hơn nhiều vì đã hiểu thêm một quy định pháp luật gắn liền với quyền lợi của anh mà đến nay anh mới biết. Anh nhanh chóng đi về nhà vì lúc này anh rất muốn được nhìn thấy nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt vợ con anh./.

Tiểu phẩm 04: ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
An và Bình đang gấp rút chuẩn bị cho đám cưới sắp diễn ra trong tháng tới. Sự kiện trọng đại trong cuộc đời mỗi người, nên An và Bình rất háo hức và lo lắng. Lễ cưới là ngày để thông báo đến mọi người rằng họ đã chính thức nên vợ nên chồng. Trong thời gian trước lễ cưới, An và Bình đã tranh thủ thực hiện xong việc đăng ký kết hôn. Bình tính rằng, sau ngày cưới thì hai người sẽ cùng làm thủ tục đăng ký thường trú tại nơi Bình đang sinh sống hiện nay theo đúng quy định pháp luật. Bình đã mua 1 căn chung cư ở quận Hoàng Mai nhưng Bình chưa đăng ký thường trú, mới chỉ đăng ký tạm trú tại đây từ năm 2014, tính đến nay đã được 5 năm. Bình và An cũng chưa từng thực hiện thủ tục đăng ký thường trú nên không biết trình tự, thủ tục, hồ sơ như thế nào. Mấy ngày nay, tranh thủ thời gian rảnh, An lên mạng internet tìm đọc các quy định về đăng ký thường trú nhưng nhiều quy định An chưa hiểu rõ, không biết mình có được đăng ký thường trú tại Hà Nội hay không. Đang loay hoay chưa biết hỏi ai thì nhớ ra anh bạn làm công an quận Đống Đa. An nhanh tay bấm máy gọi, đặt một cuộc hẹn với Nam để hỏi han cụ thể trường hợp của vợ chồng mình phải chuẩn bị hồ sơ gì. 

Đến buổi hẹn, An chọn một quán cafe yên tĩnh để có thể nói chuyện cùng Nam. Gặp Nam, An hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc, vợ con Nam. Rồi sau đó vào luôn việc chính, để đỡ mất thời gian của Nam. Kể qua trường hợp của An, Bình và những gì An đã tìm hiểu được. 

An nói: tớ có tìm hiểu qua các quy định pháp luật về đăng ký thường trú. Nhưng tớ thấy nhiều văn bản hướng dẫn hơi phức tạp. Tiện đây, cậu hướng dẫn lại cho tớ nhé.

Nam: sẵn sàng thôi. Theo quy định của Hiến pháp và Luật cư trú thì công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của pháp luật. Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú, tạm trú.

Đối với trường hợp của cậu là đăng ký thường trú tại nội thành Hà Nội, được quy định như sau:
Thứ nhất, về điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội
     Điều 20 Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi bổ sung năm 2013) quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:
1. Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;
2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;
     Khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô năm 2012 cũng quy  định về điều kiện đăng ký thường trú ở nội thành Hà Nội. Theo đó, công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú ở nội thành:
a) Các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 20 của Luật cư trú;
b) Các trường hợp không thuộc điểm a khoản này đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở; đối với nhà thuê phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê.
Theo quy định trên thì anh Bình đã đủ điều kiện để đăng ký thường trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội rồi cậu nhé.

Nam tiếp tục:

Thứ hai, về hồ sơ đăng ký thường trú tại Hà Nội
Điều 21 Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi bổ sung năm 2013) và Điều 6, 7 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/09/2019thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:
·  Xin giấy chuyển hộ khẩu tại Cơ quan công an nơi bạn đang đăng ký thường trú
· Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
·  Bản khai nhân khẩu 
·  Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
· Ngoài các giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ đăng ký thường trú hướng dẫn tại khoản 1 Điều 6, các trường hợp dưới đây phải có thêm giấy tờ sau: i) Cá nhân được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình khi đăng ký thường trú phải có ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chữ ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. 

· Ngoài các giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ đăng ký thường trú quy định tại Điều 6 Thông tư này, các trường hợp chuyển đến đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương phải có thêm một trong giấy tờ, tài liệu sau:

1. Đối với trường hợp thuộc khoản 1 Điều 20 Luật Cư trú, phải có giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP: Các trường hợp không thuộc điểm a khoản này đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình (điểm b khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô) 

2. Đối với trường hợp thuộc khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú

a) Giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú, bao gồm:

- Giấy tờ, tài liệu để chứng minh quan hệ vợ, chồng: Giấy đăng ký kết hôn; sổ hộ khẩu, giấy chuyển hộ khẩu hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

Lưu ý, khi đi xin giấy chuyển hộ khẩu thì chủ hộ mang Sổ hộ khẩu gia đình, Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu và Bản khai nhân khẩu để được cấp Giấy chuyển hộ khẩu. 

An tiếp tục: Tôi muốn hỏi thêm Nam là hiện nay, cả tôi và anh Bình đều chưa đăng ký thường trú ở Hà Nội. Giờ đợi đăng ký kết hôn xong cả hai người cùng làm thủ tục đăng ký thường trú tại nơi có nhà của anh Bình hay là anh Bình đăng ký trước, sau đó tôi nhập khẩu vào?

Nam: Theo tôi, anh Bình đã đủ điều kiện đăng ký thường trú thì anh Bình thực hiện thủ tục đăng ký trước. Sau khi hai người đăng ký kết hôn xong, thì cậu làm thủ tục nhập khẩu vào hộ khẩu của anh Bình. Tốt nhất là như thế cậu à. Bây giờ anh Bình tranh thủ thời gian, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để nộp cho cơ quan có thẩm quyền. 

An: Vậy cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký thường trú đối với trường hợp anh Bình à cậu?

Nam: Theo quy định tại Điều 21 Luật Cư trú và Điều 6 Thông tư số 35/2014/TT-BCA quy định về thẩm quyền đăng ký thường trú tại Hà Nội. 
“a) Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;
c) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh”.
 Theo đó, việc đăng ký thường trú tại Hà Nội được thực hiện tại Công an  quận/huyện. Anh Bình cần nộp hồ sơ đã chuẩn bị đến Công an quận Hoàng Mai để làm thủ tục đăng ký thường trú tại đây.

Nam: tớ cũng nói luôn để cậu nắm được về thủ tục đăng ký thường trú tại Hà Nội như sau: 
     Khoản 3 Điều 21 Luật Cư trú quy định về thủ tục đăng ký thường trú. Anh Bình cần thực hiện các bước sau đây:
     Bước 1: Nộp hồ sơ
     Bạn nộp hồ sơ đến Công an quận Hoàng Mai – Hà Nội để được xem xét giải quyết.
    Bước 2: Xử lý hồ sơ và đăng ký thường trú
     Công an quận tiếp nhận hồ sơ và xem xét về tính hợp lệ của hồ sơ.
     Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Công an quận phải cấp sổ hộ khẩu cho bạn.
     Trường hợp không đủ điều kiện để đăng ký thường trú thì Công an quận không cấp Sổ hộ khẩu và phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do về việc này.

An: Các mẫu giấy tờ cần thiết nêu trên lấy từ đâu vậy cậu?

Nam: Các Mẫu được quy định tại Thông tư 36/2014/TT-BCA cậu nhé. Tớ sẽ gửi cho cậu, cậu nhắn lại email cho tớ nhé.

An: ok cậu. May mà có Nam, tớ mới hiểu rõ về đăng ký thường trú như vậy. Để cảm ơn, tớ và anh Bình mời Nam đi ăn trưa nay nhé, anh Bình đang qua đây rồi, không được từ chối đâu nhé.

Nam: ôi, có gì đâu, đây là công việc của tớ nên tớ nắm rất rõ. Nếu tớ công tác tại quận Hoàng Mai thì tớ sẽ hỗ trợ hết sức cho anh Bình, tiếc là tớ lại làm ở quận khác.

An: như thế này là đã hỗ trợ nhiều lắm rồi cậu ạ.

An và Nam ngồi tỉ tê chuyện thời đi học, chuyện các bạn cùng lớp cho đến khi Bình đến, cả ba người di chuyển đến địa điểm ăn uống và trò chuyện vui vẻ. Sau này, Bình đã đăng ký thường trú tại quận Hoàng Mai thành công.

 Các mẫu:

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Mẫu HK01 ban hành 
theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014


BẢN KHAI NHÂN KHẨU

(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

	1. Họ và tên (1):


2. Họ và tên gọi khác (nếu có): 


3. Ngày, tháng, năm sinh:…............./........…./…............… 4. Giới tính:


5. Nơi sinh:


6. Nguyên quán:


7. Dân tộc:……….........………8. Tôn giáo:…..........…………9. Quốc tịch:


10. CMND số:………………………. 11. Hộ chiếu số:


12. Nơi thường trú:


13. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:


14. Trình độ học vấn (2):…........…………..15. Trình độ chuyên môn (3):


16. Biết tiếng dân tộc:……………..............17. Trình độ ngoại ngữ:


18. Nghề nghiệp, nơi làm việc:


19. Tóm tắt về bản thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì):

	Từ tháng, năm đến tháng, năm
	Chỗ ở

(Ghi rõ số nhà, đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/ phường/thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/ thành phố. Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ tên nước)
	Nghề nghiệp, nơi làm việc

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	20. Tiền án (Tội danh, hình phạt, theo bản án số, ngày, tháng, năm của Tòa án):


21. Tóm tắt về gia đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột) (4):

	TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quan hệ

Nghề nghiệp

Địa chỉ chỗ ở hiện nay




Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình./.

	
	………., ngày…..tháng…..năm……
NGƯỜI KHAI HOẶC NGƯỜI VIẾT HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)


____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, tốt nghiệp phổ thông trung học, tốt nghiệp phổ thông cơ sở...; nếu không biết chữ thì ghi rõ "không biết chữ");

(3) Ghi rõ chuyên ngành được đào tạo hoặc trình độ tay nghề, bậc thợ, chuyên môn kỹ thuật khác được ghi trong văn bằng, chứng chỉ.

(4) Ghi cả cha, mẹ, con nuôi; người nuôi dưỡng; người giám hộ theo quy định của pháp luật (nếu có).

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Mẫu HK02 ban hành 
theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014


PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………….

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1): …………………………………..................................... 2. Giới tính:


3. CMND số:……….............…………………….4. Hộ chiếu số:


5. Nơi thường trú:


6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: 


…………...................…………………………………….. Số điện thoại liên hệ:


II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên (1):……………..................................……………………. 2. Giới tính:


3. Ngày, tháng, năm sinh:……/….../…................ 4. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:


6. CMND số:……………………………. 7. Hộ chiếu số:


8. Nơi sinh:


9. Nguyên quán:


10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:


11. Nơi thường trú:


12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: 


…………………................……………..……………… Số điện thoại liên hệ:


13. Họ và tên chủ hộ:……………....................………….14. Quan hệ với chủ hộ:


15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):


16. Những người cùng thay đổi:

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Nơi sinh
	Nghề nghiệp
	Dân tộc
	Quốc tịch
	CMND số (hoặc Hộ chiếu số)
	Quan hệ với người có thay đổi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……, ngày….tháng….năm…
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)
	……, ngày….tháng….năm…
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)


XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):


	
	……, ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN:………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu ...

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II

	………………

………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Mẫu HK07 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

	Số:……./GCHK
	
	


GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

(Phần cấp cho người chuyển hộ khẩu)

1. Họ và tên (1):


2. Tên gọi khác (nếu có):


3. Ngày, tháng, năm sinh: ……./……./……........... 4. Giới tính:


5. Nơi sinh:


6. Nguyên quán:


7. Dân tộc:……...................………….. 8. Tôn giáo:…………….. 9. Quốc tịch:


10. Nơi thường trú:


11. Họ và tên chủ hộ nơi đi:………............................……… 12. Quan hệ với chủ hộ:


13. Lý do chuyển hộ khẩu:


14. Nơi chuyển đến:


15. Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu (2):

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Nguyên quán
	Dân tộc
	Quốc tịch
	CMND số (hoặc Hộ chiếu số)
	Quan hệ (3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…….., ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.

(3) Ghi mối quan hệ với người chuyển hộ khẩu tại Mục 1.

Ghi chú: Lập 02 bản, một bản cấp cho công dân để nộp tại nơi đăng ký thường trú, một bản lưu tại nơi cấp giấy.

Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
_____***_____
 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ
Kính gửi: Công an xã/phường/thị trấn ……………….……………..
Tôi tên là: ………….……………       Sinh ngày: …………………..
Số CMND: ………………..        Ngày cấp: ………. Tại ………….
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………….
Hiện nay, tôi đang tạm trú tại địa chỉ: …………….…………………
Nay, tôi làm đơn này kính xin Công an xã/phường/thị trấn ……………. xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa chỉ trên từ ……………. đến nay.
Lý do: ……………………………..……………………………………..
Kính mong Công an xã/phường/thị trấn tạo điều kiện giúp đỡ.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
	Xác nhận của Công an xã/phường/thị trấn
	Hà Nội, ngày … tháng … năm …
Người làm đơn


Tiểu phẩm 05: KHÁM CHỮA BỆNH CHO TRẺ EM

Chị M trước đây sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Chị M đã lấy chồng và có hai con. Tuy nhiên, cách đây khoảng 1 năm, chị được điều động về làm việc tại Hải Dương – chi nhánh của công ty. Cũng may, Hải Dương chính là quê gốc của chị và bố mẹ chị vẫn đang sinh sống ở Hải Hương. Chồng chị vẫn đang công tác ở Hà Nội. Từ ngày chị chuyển việc về Hải Dương, chồng chị trong tuần thì ở Hà Nội, cuối tuần được nghỉ lại về Hải Dương cùng 3 mẹ con. 
Đang sửa soạn cơm nước trong bếp, nghe tiếng vọng từ ngoài cổng vào, chị H (nhiên viên y tế huyện K) chạy vội ra xem ai. Thì ra là chị M.

H: chị M ạ, chị vào nhà chơi ạ. 

M: vâng. Chị đi ngang qua, thấy có người ở nhà, vào chơi. Lâu lắm rồi chưa qua nhà em chơi.

Chị H vội vàng tắt bếp, rửa tay, chạy lên nhà pha nước mời chị M. 

H: Vâng ạ. Chị dạo này có bận không chị? Con nhỏ nên chắc không có thời gian đi đâu chị nhỉ?

M: uh. Đứa thứ hai nhà chị mới 3 tuổi mà nó bám mẹ lắm, chị chả đi đâu được em ạ. 

H: Vâng, anh nhà chị có hay về không chị?

M: Anh nhà chị thứ 7, chủ nhật là về với 3 mẹ con em ạ. Chồng công tác xa nên những lúc con ốm đau, chị cũng vất vả, may có ông bà hỗ trợ thêm.

M: Hôm nay, chị cũng có việc muốn hỏi em. Trước đây chị đăng ký khám chữa bệnh tại Hà Nội cho con, nhưng hiện nay gia đình chị chuyển về quê, giờ chị muốn khám chữa bệnh cho con ở Hải Dương có được không và mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh trái tuyến như vậy là bao nhiêu?

H: Theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trẻ em dưới 6 tuổi là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc nhóm do ngân sách Nhà nước đóng. 

Con chị là trẻ dưới 6 tuổi nên sẽ được Ngân sách nhà nước cấp thẻ theo quy định tại điểm e, Khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 và mức hưởng bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi khi đi đúng tuyến sẽ là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Phạm vi được hưởng ở đây là phần chi phí khám, chữa bệnh khi đi đúng tuyến; thuốc và các chi phí điều trị nằm trong danh mục của bộ y tế quy định. Vì vậy, trẻ em dưới 6 tuổi chỉ được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh nếu đi khám đúng tuyến còn trường hợp đi khám chữa bệnh không đúng tuyến thì chỉ được chi trả mức phần trăm thấp hơn cụ thể quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 như sau:

+ 40% chi phí khám chữa bệnh nội trú nếu đi khám chữa bệnh ở tuyến trung ương.

+ 60% chi phí khám chữa bệnh nội trú khi đi khám chữa bệnh ở tuyến tỉnh.

+ 100% chi phí khám chữa bệnh ở tuyến huyện.

Như vậy, trong trường hợp của con chị, nếu cháu về quê khám chữa bệnh trái tuyến thì sẽ được hưởng chi phí khám chữa bệnh đối với trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến như trên.

M (giọng ỉu xìu): thế à em.

H tiếp tục: Tuy nhiên nếu tại quê cháu có đăng kí tạm trú cùng gia đình thì căn cứ theo quy định tại Khoản 7 Điều 15 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP: “7. Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế và phải xuất trình các giấy tờ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này và một trong các giấy tờ sau đây (bản chính hoặc bản chụp): giấy công tác, quyết định cử đi học, thẻ học sinh, sinh viên, giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú, giấy chuyển trường. ”

Như vậy, cháu vẫn có thể được khám, chữa bệnh ở quê tại các bệnh viện tương đương với nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu của cháu và vẫn được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh nếu có giấy tạm trú dưới 12 tháng.

M: khi chị chuyển công tác và mang hai con về Hải Dương sống thì chị có đăng ký tạm trú tại Hải Dương em à.

H: Vậy, cháu vẫn được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh nếu có giấy tạm trú dưới 12 tháng chị ạ.

 Tuy nhiên nếu gia đình chị dự định chuyển về quê sống lâu dài thì chị có thể chuyển cơ sở khám chữa bệnh ban đầu của con về quê để tiện khám chữa bệnh hơn chị ạ.

M: Thế thủ tục thay đổi cơ sở khám chữa bệnh ban đầu cho cháu như thế nào ah em?

H: Chị có thể thay đổi nơi khám chữa bệnh cho trẻ ở nơi tạm trú vào đầu mỗi quý bằng cách liên hệ với cơ quan BHXH quận/huyện địa phương nơi cấp thẻ BHYT để được trả lại thẻ. Thẻ phải kèm giấy xác nhận đã trả thẻ BHYT.

Tiếp đó, chị đem giấy xác nhận đến Ủy ban phường, xã nơi chuyển đến để được cấp thẻ BHYT mới. Cha, mẹ hoặc người giám hộ xuất trình giấy khai sinh. Giấy khai sinh có thể là bản chính hoặc bản sao có chứng thực. Đơn đề nghị đổi lại thẻ BHYT theo mẫu D01-TS có ghi rõ địa chỉ nơi chuyển đến. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu của cha mẹ trẻ. Sổ tạm trú tại nơi chuyển đến.

Chị sẽ phải chịu lệ phí đổi lại thẻ BHYT. Trong thời gian chờ đổi thẻ BHYT hoặc bất kì trường hợp nào, con chị vẫn được hưởng 100% quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế.

M: Cảm ơn em. Chị cũng đang tính em à. Vì công việc của anh vẫn ở trên Hà Nội. Ở Hà Nội thì điều kiện học hành cho các cháu tốt hơn, nhưng cũng tốn kém, anh chị vẫn chưa có nhà trên đấy, vẫn khó khăn lắm em ạ. Anh chị cũng suy nghĩ nhiều. Nếu anh tìm được công việc ở Hải Dương thì cả nhà về Hải Dương sinh sống.

H. Vâng. Về quê sống cũng có cái hay chị ạ. Không khí trong lành, giá cả không đắt đỏ như Hà Nội. Với mức lương như chị em mình thì sống ở quê thoải mái hơn chị ạ. Hơn nữa, sống gần ông bà, có gì ông bà hỗ trợ thêm.

M. Chị cũng thích về quê. Nhưng đang vướng chỗ công việc của anh. Nếu tìm được công việc thích hợp ở quê, chắc có lẽ anh chị cũng về. Chứ sống ở Hà Nội bon chen, thu nhập của gia đình chị cũng không cao lắm, nuôi 2 đứa con cũng vất vả em ạ.

Thôi trưa rồi, chị về nhé, để cho em còn cơm nước. (Cười). Cảm ơn em nhiều nhé. Hôm nào rảnh, chị lại qua chơi.

H. Dạ vâng. Hôm nào em có thời gian em qua thăm ông bà nhà chị.

M chào H rồi lấy xe ra về. 
TIỂU PHẨM 06: PHỤ NỮ VÀ QUYỀN BẦU CỬ, ỨNG CỬ
Nhân vật:

Chị Thanh (Chi hội trưởng Hội Phụ nữ xóm)

Anh Hùng (chồng chị Thanh)

Nếp (con gái chị Thanh)

Trang (bạn chị Thanh)

(Một buổi sáng đẹp trời, anh Hùng đang ngồi trong nhà, tỉ mẩn sửa lại chiếc tivi cũ thì nghe tiếng gọi phía bên ngoài cổng).

Trang (đứng lấp ló ngoài cổng): Thanh ơi, có nhà không?

Hùng (gọi vọng vào trong bếp): Thanh kìa, có bạn trong hội phụ nữ gọi em đấy.

Thanh (từ trong bếp nói vọng ra): em đang dở tay nhặt nốt ít rau, anh xem ai giúp em

Hùng (đứng dậy nói với ra ngoài): Cô Trang đấy à? Cứ mở cổng vào đi.

Trang: Hôm nay nhà bác có thả chó không thế? Em sợ mấy con chó nhà bác lắm

Hùng: Cô yên tâm. Cứ vào đi. Tôi nhốt hết chó vào rồi. Mà có 2 con chó bé tí teo, có gì mà phải sợ.

Trang (nhìn ngó lại xung quanh cho chắc chắn rồi mở cổng đi vào): Em là bị cái tật nhát chó, nhìn là đã thấy sợ rồi, chắc tại tuổi chuột nên sợ chó đấy mà. Cái Thanh đâu rồi anh?

Hùng: Thanh đang nấu cơm trong bếp. Cô ngồi uống nước đợi nó tý (ngưng một lát). Mà đợt tới có chương trình gì mới mà thấy xóm mình xôn xao thế?

Trang: Hôm tới xóm mình tổ chức hội nghị họp dân để lấy ‎ý kiến cử tri tham gia cho những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã. Chị Thanh là người được tổ chức giới thiệu tham gia ứng cử đấy ạ.

Hùng: Ứng cử cái gì mà ứng cử, việc nhà lợn gà cám bã còn chưa lo xong, ứng cái gì mà ứng, cử cái gì mà cử.

Thanh (từ dưới bếp đi ra): Ơ cái anh này, em được giới thiệu ra ứng cử, còn mừng ý chứ anh càu nhàu cái gì.

(Quay sang nói với Trang): Uống nước đi bà. Ở lại đây ăn cơm với vợ chồng tôi cho vui.

Trang: Tôi qua ngồi chơi tý thôi. Đứa con gái tôi nó cũng đang nấu ở nhà. Gia đình tôi ăn trưa muộn lắm. Qua chơi với Đại biểu Hội đồng nhân dân xã tương lai sau có gì còn nhờ vả.

Thanh: Bà lại trêu tôi đấy.

Hùng: Phụ nữ thì làm được cái gì. Xóm này đàn ông đầy ra thì không giới thiệu.

Thanh: Anh chẳng biết gì, theo quy định của Luật bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND phải bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử là phụ nữ. Nên họ giới thiệu em là điều bình thường.

Trang: Anh phải mừng cho Thanh là đúng đấy. Không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn được tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã ta đâu. Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương qui định Hội viên, phụ nữ cần có các tiêu chuẩn sau mới được ứng cử:

“1. Trung thành với tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm liêm chính, chí công, vô tư, gương mẫu chống tham nhũng lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, vi phạm pháp luật.

3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín, có điều kiện hoạt động.

4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe được nhân dân tín nhiệm.”

Nên anh phải tự hào và tin tưởng, tạo điều kiện cho Thanh tham gia ứng cử HĐND xã anh ạ.

Hùng: Ờ thì cho như là như thế, nhưng nhà còn bao nhiêu việc, phụ nữ thì nên ở nhà lo việc gia đình, cứ thích hóng hớt lo việc thiên hạ thôi.

Thanh: Thôi nói như ông thì có mà… tôi có nói ông cũng chẳng hiểu.

Trang: Anh mà nhất quyết cản trở việc cho cái Thanh tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã khoá này là sai với Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đấy ạ. Tại điều 95, chương 10, Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nói rõ “ Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử của công dân, vi phạm các quy định về vận động bầu cử… thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý, kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự” đấy ạ.

Hùng (im lặng không nói gì)

Vừa lúc đó, Nếp con trai anh Hùng chị Thanh về

Nếp: Con chào bố mẹ, chào cô Trang. Nhà mình có chuyện gì mà rôm rả vậy.

Hùng: Mẹ mày được tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử HĐND xã, sắp bỏ đói bố con mình rồi.

Nếp: Ôi thế thì thích quá còn gì. Mẹ con tuyệt vời nhất trên đời, vừa đảm đang vừa giỏi giang. Sau con cố gắng lấy cô vợ được bằng một phần của mẹ là mừng lắm rồi.
Trang: Đấy! Ngày 22 tháng 5 này hai bố nhớ đi bỏ phiếu sớm và tin tưởng lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, những người đủ tiêu chuẩn không phân biệt nữ, nam xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; Hai bố con ủng hộ cho mẹ Thanh cũng như những ứng cử viên là nữ để góp phần nâng tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đấy nhé.

Hùng: Thằng Nếp còn nhỏ, biết gì mà bầu cử.
Nếp: Không con đã đủ 18 tuổi rồi được quyền chứ bố.
Thanh: Con nó nói đúng đấy ông ạ, theo quy định của pháp luật, công dân không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, cứ đủ 18 tuổi là có quyền bầu cử.
Hùng: Ờ thế à. Ờ đấy thì bầu cử. Mẹ con mày cùng nhất trí thế, bố cũng có nói lại được đâu.

(Cả nhà cười vui vẻ).

TIỂU PHẨM 07: CÔNG BẰNG CÓ HAY KHÔNG?

Huệ mồ côi cha mẹ. Cô sống một mình ở một  bản nghèo, nơi cách xa ánh sáng và sự tấp nập của thành phố. Chị Hạnh là hàng xóm gần đó. Chiến là chàng trai bản bên cạnh đem lòng yêu Huệ và muốn cưới cô làm vợ. (khung cảnh trong ngôi nhà tranh  nhỏ của cô). 

Chiến: Huệ ơi, em có nhà không? 

Huệ (nhìn thấy anh hai hàng nước mắt rơi)

Chiến: Em làm sao thế, có chuyện gì nói cho Chiến biết, sao Huệ lại khóc?

Huệ (nghẹn ngào): Em khổ quá Chiến ơi. Tối qua con trai trưởng bản, hắn…(cô òa khóc)

Chiến: Hắn làm sao? Em nói anh nghe. Anh sẽ cho hắn một trận.

Cô Huệ: Tối qua lúc em ở nhà một mình không có ai, hắn lẻn vào, cưỡng hiếp và dọa nếu em nói ra, hắn sẽ giết . Giờ em phải làm thế nào đây?

Chiến: Để anh đến liều mạng với hắn. Anh không thể để hắn làm ngông được (vội vàng định lao ra ngoài)
Huệ (giữ tay anh Chiến lại): Thôi anh ơi đừng dại dột, anh làm thế rồi đi tù mọt gông.

Chiến: Giời ơi anh thật là kém cỏi, anh không bảo vệ được Huệ. (ôm cô Huệ cùng khóc)

Chị Hạnh (từ ngoài bước vào) Thôi. Giờ ôm nhau khóc thì giải quyết được gì. Thằng Chiến là đàn ông, phải bình tĩnh mà nghĩ cách giải quyết chứ. Nãy giờ đứng ngoài tôi nghe hết cả rồi. Cứ tình trạng như này thì nhiều cô gái phải chịu oan ức thật. Tôi nghe cũng bức xúc.

Huệ: Chị ơi, em khổ quá chị ạ. Giờ có một thân một mình không biết phải làm sao (khóc tức tưởi). Em còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Em chết quách đi cho rồi.

Chiến: Thôi em đừng nghĩ dại. Có anh đây rồi. Giờ anh sẽ tìm hắn, sống chết với hắn một phen thì mới giải được nỗi nhục này cho em. 

Chị Hạnh: Thôi thôi, thời đại nào rồi mà làm liều thế nữa. Giờ tôi dẫn cô Huệ đến Tòa án nhân dân huyện mình, tố cáo hành vi hiếp dâm của con trai trưởng bản. Xa mình cũng phải đi. Nhất định phải để hắn cho pháp luật xử lý.

Huệ: Mình thấp cổ bé họng, làm sao đấu lại được với hắn, có báo cũng không làm gì được lão đâu chị ạ. Nhà hắn có tiền, lại có người nhà làm to ở Tòa án. Ai dám động đến lão.

Chị Hạnh: Cô lại kém hiểu biết pháp luật rồi. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật “Tố tụng hình sự được tiến hành theo nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần và địa vị xã hội. Bất cứ người nào phạm tội đều bị xử lý theo pháp luật. Mọi pháp nhân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần.”

Chiến: Thế là sao hả chị Hạnh?

Chị Hạnh: Thì có nghĩa là tất cả mọi người đều được hưởng quyền xét xử bình đẳng. Dù có giàu hay nghèo, địa vị, chức tước cao đến đâu cũng đều bị xử lý theo pháp luật.

Huệ: Nhưng việc này em không có bằng chứng, với lại giờ đến kiện, biết đến bao giờ họ mới giải quyết cho. Giờ em đã không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa rồi.

Chị Hạnh: Không thể để cho hắn ngang nhiên như vậy, rồi nhiều cô gái khác cũng phải chịu oan. Thế nên giờ cô cần đi đến trung tâm giám định lấy chứng cứ ngay. Riêng vấn đề này thì tôi rành lắm. 

Hơn nữa, theo quy định nguyên tắc tòa án xét xử kịp thời, công bằng, công khai thì Tòa án có trách nhiệm xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, bảo đảm công bằng cho người dân. Cô cứ yên tâm.
Huệ: Chị hiểu biết pháp luật, chị giúp em với, chứ không em phải chịu nhục suốt đời.

Chiến: Thế phải mượn xe đưa Huệ đi giám định ngay. Xa đến mấy anh cũng đưa Huệ đi.

Chị Hạnh: Pháp luật giờ công bằng lắm cô chú ơi. Tôi giờ chịu khó tìm hiểu pháp luật, bảo vệ lợi ích mọi người trong bản chứ không thể sống trong ngu dốt mãi được. Lần này con trai trưởng bản có mà đi tù mọt gông, bớt mối họa cho đời.

TIỂU PHẨM 08. ĐỪNG VỘI QUY KẾT
NHÂN VẬT:

Hương - Đoàn viên

Ly - Đoàn viên

Trung - Bí thư Đoàn thanh niên phường

Phong - Đoàn viên

Lan - Phó Bí thư Đoàn thanh niên phường

Các đoàn viên khác.

Nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình phát động của Quận đoàn về bảo vệ môi trường, Ban Chấp hành Đoàn phường X đã tổ chức sinh hoạt chi đoàn thường niên với chủ đề “Bảo vệ môi trường sống quanh ta”. Hương và Ly có mặt sớm nhất tại Nhà văn hóa của phường để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt.

Hương: Lâu lắm rồi Đoàn thanh niên của phường ta mới có cuộc họp đông đủ thế này ấy Ly nhỉ?

Ly: Tớ cũng mong mọi người đến đông đủ, chứ nếu không lại mất công chúng mình hì hục công tác chuẩn bị quá.

Hương: Ừ, vất vả nhất là khâu đi mời và thông báo cho mọi người đến họp thôi. Còn lại tôi bao hết được.

Ly: Cậu nói đấy nhé, lần sao tớ đề xuất Bí thư cho cậu chuẩn bị hết mọi thứ.

Hương: Hương với Ly bao giờ mà chả đi với nhau, đôi bạn cùng tiến mà lại.

Hương và Ly đang chuẩn bị trà nước thì Trung - Bí thư Đoàn phường có mặt

Trung: Chào các cậu nhé! Xin lỗi vì mình không đến trước các cậu được, cũng chỉ vì cuộc họp của Chi bộ chiều nay kết thúc muộn hơn dự kiến.

Ly: Bọn em cũng vừa mới đến được một lúc thôi Bí thư ạ!

Hương: Thế chiều nay họp có nội dung gì quan trọng không hả anh?

Trung: Cũng có mấy vấn đề lớn, trong đó có nội dung liên quan đến thanh niên chúng ta.

Hương: Cụ thể đi anh?

Trung: Ừ. Chi bộ đã có đánh giá, nhận xét và góp ý, nhắc nhở về ý thức, trách nhiệm của các đoàn viên trên địa bàn phường về bảo vệ môi trường sống xung quanh. Nội dung cụ thể, mình sẽ thông tin, trao đổi tại buổi sinh hoạt tối nay.

Ly: Vâng, cũng sắp đến giờ sinh hoạt rồi ạ.

Ly vừa dứt lời, các đoàn viên cũng lần lượt có mặt tại nhà văn hóa. Đúng 20 giờ, mọi người đã có mặt đầy đủ, buổi sinh hoạt chuyên đề tháng của Chi đoàn phường bắt đầu.

Trung: Như thường lệ, mỗi tháng một lần một nội dung, hôm nay, Đoàn thanh niên phường chúng ta tiếp tục có buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Bảo vệ môi trường sống quanh ta”. Liên quan đến vấn đề này, tôi đề nghị các đoàn viên Chi đoàn ta cùng nhau thảo luận, đưa ra ý kiến về thực trạng bảo vệ môi trường sống xanh trên phường ta cũng như những giải pháp thiết thực nhất để mỗi người dân cùng thực hiện để bảo vệ môi trường sống.

Lan: Kính thưa đồng chí Bí thư Chi đoàn cùng toàn thể các đồng chí đoàn viên, vừa qua, phường ta đã phát động trong toàn thể nhân dân nâng cao trách nhiệm, tinh thần tự giác của mỗi người về bảo vệ môi trường sống. Tuy nhiên, qua theo dõi, giám sát và phản ánh của một số bác tại phường, tôi được biết, trong đoàn viên, thanh niên trẻ chúng ta vẫn còn một số người chưa có ý thức bảo vệ môi trường, thậm chí còn vứt rác chưa đúng nơi quy định. Tôi đề nghị, chúng ta cần thẳng thắn nhắc nhở, góp ý mọi người nếu như phát hiện ra các hành vi phản cảm, không bảo vệ môi trường.

Các thanh niên trẻ bắt đầu có những thảo luận sôi nổi tại cuộc họp. Lan vừa dứt lời thì Phong đã nhanh nhảu phát biểu ý kiến.

Phong: Tôi xin có ý kiến, nhà anh Bắc ở ngõ 2 nhà tôi chuyên vứt rác sau giờ quy định nên cô lao công không đem hết rác ra khỏi ngõ, rác để qua đêm đã bốc mùi ảnh hưởng đến nhiều hộ trong khu vực. Tôi đề nghị phường phải xuống nhà anh Bắc để nhắc nhở, cần thiết phải có biện pháp xử phạt thích đáng.

Hương: Cậu khẳng định là nhà anh Bắc à?

Phong: Ừ, không nhà đấy thì nhà nào nữa chứ?

Lan: Cậu có tận mắt nhìn thấy không hả Phòng? Hay có ai nhìn thấy việc đó không?

Phong: Tôi có nghe các ông bà đồn đoán với nhau là khả năng việc đó do nhà anh Bắc gây ra. 

Hương: Ơ cậu này hay nhỉ, đã có chứng cứ gì khẳng định là nhà anh Bắc làm đâu mà cậu nói như đúng rồi thế?

Phong: Nhìn hay không nhìn thấy thì có khác gì nhau đâu. Cứ dân chủ đưa ra cuộc họp rồi nhắc nhở chung cũng được mà.

Trung: Cậu không thể nói như thế được Phong ạ, chúng ta cần có bằng chứng vi phạm cụ thể như ai đó đã trực tiếp nhìn thấy anh Bắc vứt rác sai giờ quy định, không đúng nơi tập kết rác thì mới tiến hành thuyết phục và nhắc nhở được. 

Thấy thế, Phong đứng dậy và nói to:

Phong: Tôi có quyền tự do ngôn luận, tôi có thể nói gì cũng được, phát huy tinh thần dân chủ trong cuộc họp mà.

Trung: Không, cậu sai rồi Phong à. Đúng là pháp luật có quy định, cụ thể Điều 25 Hiến pháp có viết “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình.” Bộ luật hình sự năm 2015 còn quy định về tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân tại Điều 167, cụ thể người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Phạm tội có tổ chức hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 05 năm.

Phong: Đó, các cậu thấy chưa, cả Hiến pháp lẫn Bộ luật hình sự 2015 đều quy định và bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mọi người đó thôi. 

Trung: Quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản và quan trọng của công dân. Tuy nhiên, việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định, không thể tùy tiện phát ngôn, phát biểu khi mình chưa chắc đó là sự thật.

Lan: Phong mới chỉ nghe mọi người đồn đoán thế mà đã vội quy kết thì là sai đấy!

Phong: Thôi, được rồi. Tôi thừa nhận là mình đã vội vàng quy kết người khác. Nhưng việc có nhà nào đó thường xuyên vứt rác ra ngõ sai quy định làm ảnh hưởng đến mọi người là có thật và cần phải xử lý.

Lan: Tất nhiên rồi Phong à. Sự việc cậu phản ánh, chúng ta sẽ cùng nhau điều tra, làm rõ hành vi xấu này và sẽ có biện pháp xử lý kịp thời. Nhưng tớ cũng nhắc nhở chung Phong và các bạn khác là trong các cuộc họp, chúng ta cùng nhau trao đổi, bàn bạc về những việc chung của tổ chức, khi góp ý cho nhau thì không nên nói sai sự thật. Quyền tự do ngôn luận cần được sử dụng một cách đúng đắn theo quy định của pháp luật. 

Trung: Ban chấp hành chi đoàn rất cảm ơn Phong đã đưa sự việc này ra. Và bây giờ chúng ta cùng nhau trao đổi và các phương án xử lý sự việc này cũng như các ý kiến, góp ý khác của các đoàn viên, thanh niên khác.

Buổi sinh hoạt chuyên đề tiếp tục được diễn ra với ý kiến góp ý, ý tưởng, giải pháp khác nhau của các bạn trẻ. Buổi thảo luận đã thu hút được sự tham gia của rất nhiều bạn thanh niên và kết thúc lúc 21 giờ 35 phút.
Tiểu phẩm 09: HÃY TÔN TRỌNG QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI KHÁC
Nhân vật: 

Chị Dần

Anh Hậu

Cô Tư - Cô họ anh Hậu

Chú Tám - Chú họ của anh Hậu

Anh Phương - Bạn của Hậu

Nam - con trai chị Dần

Qua một thời gian tìm hiểu, anh Hậu và chị Dần đã quyết định tiến tới hôn nhân. Chị Dần đã từng qua một đời chồng và lại nhiều tuổi hơn anh Hậu rất nhiều. Tuy nhiên, hai người lại vô cùng yêu thương nhau và quyết tâm cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc riêng. Quyết định của anh chị cũng nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình hai bên, nhất là con trai chị Dần. Ngày anh chị đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã, gia đình anh Hậu đã tổ chức bữa tiệc nhỏ để chúc phúc cho hai người. Sau khi từ Ủy ban nhân dân xã trở về, họ hàng trong nhà đã tụ tập đông đủ.

Cô Tư: Hai đứa về rồi đấy à? Thế nào, thủ tục đăng ký có lâu không?

Anh Hậu: Vâng, thủ tục cũng nhanh gọn cô ạ.

Chú Tám: Thế hai đứa có mang giấy đăng ký về cho cả nhà xem không?

Anh Hậu: Dạ, giấy đăng ký thì họ hẹn sẽ trả sau chú Tám ạ.

Chú Tám: Ừ, thôi thế cũng được rồi. Cán bộ xã cho đăng ký là nhất định sẽ được đăng ký.

Chị Dần: Dạ vâng, chúng cháu cảm ơn chú Tám.

Cô Tư: Thế là từ nay hai người chính thức là vợ chồng rồi đấy nhỉ?

Chị Dần: (cười) vâng ạ. Chúng cháu đợi ngày ra mắt họ hàng hai bên nữa thôi ạ.

Cô Tư: Nhất cháu đấy, Dần nhé. Thằng Hậu cháu tôi vừa trai tân, vừa hiền lành, ngoan ngoãn lại công ăn việc làm ổn định. Cả cái xã hội này là nhất cháu đấy.

Anh Hậu: Cô Tư...

Anh Hậu ôm vai cô Tư như muốn cô cùng thông cảm cho tình cảm vượt tuổi tác của mình.

Cô Tư: Được rồi, cô thương mày và cũng tin tưởng vào cháu Dần đây, cũng may là được cái nết người.

Chị Dần: Dạ, con cảm ơn cô Tư đã yêu thương chúng con nhiều ạ.

Chú Tám: Thôi, cỗ bàn mọi người cũng bày sẵn rồi, cả nhà mau mau vào mâm thôi.

Mọi người vui vẻ cùng nhau vào nhà. Đúng lúc đó, Phương - cậu bạn của Hậu đề nghị cho xin kiểu ảnh với cô dâu, chú rể.

Anh Phương: Hậu, cậu và chị Dần ra đây cho tôi xin kiểu ảnh cái đã. Sự kiện của ông bà mà không đưa lên facebook cho xã hội này ngưỡng mộ thì quả là quá phí phạm.

Anh Hậu: Cậu cứ quá, chúng tớ cũng chỉ như những cặp đôi bình thường khác thôi mà, tuy rằng tuổi tác chênh lệch nhau, nhưng chúng tớ yêu thương nhau chân thành.

Anh Phương: Đấy, chỉ riêng điều đó thôi, đã có nghìn người like rồi. Ông cứ yên tâm, tôi sẽ cho vợ chồng ông sáng nhất đêm nay.

Anh Hậu: Ông đừng có làm quá đấy nhé.

Anh Phương nói xong liền giơ chiếc điện thoại smartphone lên để chụp hình mọi người, trong đó có kiểu cô dâu và chú rể thân mật với nhau.

Chị Dần: Phương ơi, em chụp ảnh tụi chị, em đừng đưa lên mạng nhé. Chị muốn riêng tư một chút em à.

Anh Hậu: Ông nghe rõ chưa Phương? Ông mà làm gì quá đáng đừng trách tôi đấy.

Anh Phương: Rồi rồi, ông sao phải xoắn thế nhỉ?

Anh Phương nói vậy, nhưng vẫn đăng hình anh Hậu và chị Dần lên facebook cá nhân với Status “Chuyện tình đó đâu ai ngờ? Mọi người ngạc nhiên không? Cô dâu 48, chú rể 28! Hạnh phúc nhé cậu bạn của tôi!”. Sau đó, anh Phương tag trang facebook cá nhân của chị Dần và anh Hậu. Câu chuyện của anh Phương đã nhanh chóng thu hút được sự theo dõi của rất đông người trên mạng xã hội. Người thì chúc phúc, nhưng cũng có nhiều người có bình luận ác ý về cặp đôi đũa lệch này. Con trai chị Dần theo dõi mạng xã hội cũng biết được liền cho mẹ biết. Bữa tiệc đang vui vẻ bỗng trầm hẳn xuống.

Nam: Mẹ ơi, mẹ xem này, chú Phương chú ấy đăng hình bố mẹ lên mạng, nhiều người vào nói mẹ không ra gì kìa.

Chị Dần: Chú Phương này kỳ ghê. Mẹ đã nói chú ấy đừng đăng facebook rồi mà.

Nam: Lượt tương tác ngày càng tăng lên mẹ này. Để con bảo với chú ấy.

Anh Hậu: Thôi con, việc này để bố xử lý.

Nói rồi, anh Hậu gọi anh Phương ra đầu ngõ nói chuyện, có cả chị Dần và Nam.

Anh Hậu: Phương này, cậu làm bạn tôi kiểu gì thế?
Anh Phương: Ủa, sao bạn nặng lời vậy? Tôi cũng chỉ muốn tôi và nhiều nhiều người khác được biết để chúc phúc cho bạn tôi thôi mà.

Chị Dần: Cậu có biết, người ta nói tôi thế nào trên mạng không? chúc phúc tôi hay là lăng mạ tôi vậy? Tôi đã đề nghị với cậu là đừng đăng hình của chúng tôi và câu chuyện của chúng tôi lên mạng rồi mà sao cậu vẫn làm?

Anh Phương: Mọi người cứ nặng nề vấn đề thế nhỉ? Mạng xã hội thôi mà, đâu ai biết là ai.

Nam: Sao chú lại nói thế? Mẹ cháu đã không muốn đăng hình rồi mà chú vẫn làm là không tôn trọng người khác. Hiến pháp hay Bộ luật dân sự năm 2015 đều đã quy định rõ ràng rồi, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Việc sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý. Chú làm như vậy là vi phạm pháp luật rồi đấy.

Anh Phương: A, thằng này cũng hiểu luật gớm. Ảnh đẹp thì chú chia sẻ thôi, có gì đâu mà vi phạm pháp luật, chẳng có tội gì ở đây hết.

Nam: Chắc chú Phương cũng không biết rằng, Điều 159 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã quy định về tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác. Theo đó, người thực hiện các hành vi, trong đó có hành vi xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín, telex, fax hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. Trường hợp, tiết lộ các thông tin đã chiếm đoạt, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

Anh Hậu: Cậu không biết rồi, cháu Nam hiện đang là sinh viên năm nhất, việc tìm hiểu pháp luật để áp dụng vào cuộc sống là điều hiển nhiên.

Anh Phương: Ừ, giờ thì tôi hiểu rồi.

Anh Hậu: Hiểu rồi, thì cậu mau xóa status ấy đi và xin lỗi vợ tôi đi.

Chị Dần: Thôi, chuyện cũng không có gì, mình chỉ muốn Phương xóa bài là được.

Nam: Mẹ à, con chỉ sợ bây giờ không những mình chú Phương đâu mà nhiều người khác cũng biết và chia sẻ thông tin cá nhân riêng tư của bố mẹ lên mạng rồi ấy.

Anh Phương: Chết thật, hậu quả thật khôn lường quá. Thôi, em xin lỗi chị Dần nhé. Em xóa bài ngay đây.

Anh Phương nói xong liền xóa bài trên mạng, đồng thời anh cũng tạm khóa tài khoản để mọi người không nhắn tin hỏi thông tin của anh Hậu và chị Dần nữa.

Tiểu phẩm 10. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TỐ CÁO

Nhân vật: 

Linh: Cán bộ tiếp dân của UBND huyện.

Anh Sáu: Người đi tố cáo.

Tại Phòng tiếp dân, trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, Linh - Cán bộ phụ trách tiếp dân đang ngồi trực thì có người đàn ông tầm 45 tuổi bước vào.

Anh Sáu: Chị cho tôi hỏi, đây có phải Phòng tiếp công dân của huyện không?

Linh: Dạ đúng rồi anh ạ.

Anh Sáu: May quá, tôi chỉ sợ mình đi nhầm chỗ.
Linh: Vâng, em mời anh ngồi xuống đây ạ. 

Linh kéo ghế mời anh Sáu ngồi, đồng thời rót cốc nước mời uống.

Anh Sáu: Thưa chị, tôi có một sự việc muốn tố cáo với lãnh đạo của Ủy ban, vậy tôi trình bày với chị ở đây có được không?

Vừa mở sổ ghi chép, Linh vừa hỏi:

Linh: Dạ, Anh tên là gì ạ?

Anh Sáu: Tôi là Trần Văn Sáu. Hiện tôi đang sống tại thôn 5, xã Hồng Thái A.

Linh: Anh đang công tác ở đâu ạ?

Anh Sáu: Hiện nay, tôi đang công tác tại bệnh viện đa khoa của huyện mình.

Linh: À vậy ạ. Anh uống nước đi ạ, rồi anh cho em biết anh có chuyện gì để em có thể giải quyết hoặc hướng dẫn, giúp đỡ cho phù hợp.

Anh Sáu: Tôi muốn tố cáo Ban Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện, nơi tôi đang công tác. Trong quá trình công tác, tôi đã phát hiện ra nhiều tiêu cực của bệnh viện, đặc biệt là sự gian dối của các nhân viên Khoa khám bệnh trong việc thu tiền bán hồ sơ khám bệnh xin việc. Cụ thể, nhiều người đến khám bệnh để đánh giá loại sức khỏe đạt chuẩn khi làm hồ sơ hay xét tuyển, đi học, đi làm nhưng đều không tham gia khám thực sự mà chỉ cần nộp tiền là đã có ngay hồ sơ khám bệnh chuẩn A sức khỏe loại I. Với số tiền thu được, Ban Giám đốc bệnh viện nhận 2/3 còn lại chia đều cho các nhân viên và bác sỹ tham gia ký hồ sơ. Tôi thực sự rất khó chịu với việc làm này. Có nhiều trường hợp, người khám không đạt kết quả nhưng vẫn xác nhận đủ sức khỏe tốt để hoàn thiện hồ sơ. Vì thế, hôm nay, tôi đến đây gặp chị để trình bày về sự việc này. Tôi có thể trực tiếp tố cáo được không hay phải gửi đơn tố cáo cho chị vậy?

Linh: Vâng, theo Điều 22 Luật Tố cáo 2018 thì anh có thể gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức hay cá nhân có thẩm quyền.

Anh Sáu: Vậy là tôi có thể trực tiếp tố cáo đúng không? Nhưng thôi, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn đơn đây rồi. Tôi xin được nộp đơn tố cáo cho chị.

Linh cầm tờ đơn tố cáo, đọc những thông tin liên quan và ghi chép vào sổ.

Linh: Vâng, em đã nhận đơn tố cáo của anh đây rồi, nội dung và thông tin đã đầy đủ, em xin gửi anh phiếu nhận đơn.

Anh Sáu: Vậy là đơn của tôi sẽ được giải quyết đúng không chị?

Linh: Anh yên tâm ạ, nếu họ sai phạm đã có pháp luật giải quyết. Em nhận đơn của anh đây rồi và sẽ trình lên cấp có thẩm quyền để giải quyết. Nếu cần cung cấp thêm thông tin hay xác minh nội dung tố cáo, chúng em sẽ liên hệ với anh, anh có thể tiếp tục phối hợp với chúng em để giải quyết theo trình tự pháp luật quy định ạ.

Nhận tờ phiếu nhận đơn trên tay, anh Sáu vẫn chưa yên tâm hẳn về nội dung mình vừa trình bày.

Linh: Chắc anh còn lo lắng về những thông tin mình đã cung cấp đúng không?

Anh Sáu: Chị biết đấy, mặc dù tôi rất bức xúc, nhưng tôi có phần lo lắng. Tôi sợ tố cáo xong thì bản thân tôi và gia đình tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Linh: Anh ạ, Điều 9 Luật Tố cáo năm 2018 đã quy định rõ quyền của người tố cáo. Trong đó có một quyền rất quan trọng, là được bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác. 
Nghe xong, anh Sáu cũng hiểu phần nào nhưng vẫn chưa yên tâm.

Anh Sáu: Tôi có thể nhận thông tin về việc giải quyết đơn tố cáo của tôi ở đâu hả chị?

Linh: Dạ, theo Luật, người tố cáo có quyền được thông báo về việc thụ lý hoặc không thụ lý tố cáo, chuyển tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết, gia hạn giải quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo, tiếp tục giải quyết tố cáo, kết luận nội dung tố cáo. Vì vậy, chúng tôi sẽ thông báo về các vấn đề liên quan đến địa chỉ liên hệ của anh ở trong đơn.

Anh Sáu: Vậy bao lâu thì có kết quả hả chị?

Linh: Thời hạn giải quyết tố cáo của từng vụ việc cụ thể cũng có khác nhau. Em nói đơn giản thế này cho anh hiểu ạ. Điều 30 của Luật tố cáo 2018 quy định thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Tuy nhiên, đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

Anh Sáu: Tôi mong sao mọi việc được giải quyết nhanh chóng để tôi có thể yên tâm công tác tiếp.

Thấy anh Sáu có vẻ còn phân vân, lo lắng, Linh giải thích thêm:

Linh: Anh Sáu ạ, cũng theo Điều 9 của Luật Tố cáo năm 2018 thì người tố cáo còn có các quyền khác như: đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo và được khen thưởng, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Luật cũng quy định người tố cáo phải có các nghĩa vụ: cung cấp thông tin cá nhân theo quy định; trình bày trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được; hợp tác với người giải quyết tố cáo khi có yêu cầu, đặc biệt, người tố cáo còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo và bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo sai sự thật của mình gây ra.
Anh Sáu: Tôi hiểu rồi. Tôi chỉ mong, pháp luật sớm trừng trị đúng người, đúng tội, trả lại sự công bằng cho xã hội. 

Linh trấn an:

Linh: Vâng, bây giờ anh có thể về được rồi ạ. Anh yên tâm, chúng tôi bảo đảm sẽ giải quyết cho anh trong thời hạn quy định. Giải quyết xong ngày nào, tôi sẽ thông báo ngay cho anh.
Anh Sáu: Vậy thôi chị làm việc đi, tôi về.

Linh: Vâng, anh về ạ.

TIỂU PHẨM 11. TRẺ EM NHƯ BÚP TRÊN CÀNH

Nhân vật:

Chị Hà - chủ quán cơm

Chị Thanh - Bạn chị Hà

Dũng - 15 tuổi nhân viên quán cơm

Trong tiết thu mát mẻ của những ngày đầu tháng 10, quán ăn Thanh Hà chính thức khai trương nằm trên phố Việt Hòa mới mở. 

Chị Hà đang đon đả mời chào khách: Xin mời quý khách vào trong. Hôm nay nhân dịp khai trương, quán sẽ giảm giá 30% tất cả các món ạ.

Chị Thanh cầm lẵng hoa bước vào. 

Chị Thanh: Em chào bà chủ! Hôm nay nghe tin chị khai trương quán em có lẵng hoa đến chúc mừng chị và gia đình. Chúc chị làm ăn phát đạt nhé! Mà dịp này bà chủ làm ăn lớn đó nha!

Chị Hà (tay đỡ lẵng hoa): Cảm ơn em nhé! Lớn gì đâu! Quán cơm gia đình thôi em ạ. Mà em đi đâu, lâu lắm mới chịu đến thăm bà chị này đấy hả? 

Chị Thanh: Đợt trước thằng bé nhà em bị ốm, xong em lại phải đi công tác nên lâu rồi không đến chị được. 

Chị Hà: Ờ, thôi con nhỏ chịu khó em ạ, mấy năm nữa chúng nó lớn sẽ nhàn hơn. Em vào trong kia ngồi, ăn gì để chị bảo nhân viên làm. Quán có nhiều món lắm, ngoài cơm còn có cả bún, miến, phở.

Chị Thanh: Vâng! Chị cứ ra ngoài tiếp khách đi, lát hết bận thì chị em mình nói chuyện nhé!

Chị Hà: Ừ, em cứ tự nhiên nhé, lát chị quay lại. 

Vừa nói xong, chị quay người đi thẳng ra ngoài cửa tiếp đón khách.

Chị Thanh ngồi đọc thực đơn của quán rồi vẫy tay gọi: Em ơi! 

(Có một cậu bé tầm 14-15 tuổi chạy ra). 

Dũng: Dạ! Cô gọi món gì ạ?

Chị Thanh (vẻ mặt hơi ngạc nhiên): Chào cháu! Cháu làm cho quán này à? Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

Dũng: Dạ vâng! cháu 15 tuổi ạ. Cô ăn món gì ạ?

Chị Thanh (vẻ mặt hơi suy tư): Ờ, cho cô bát phở bò tái chín, không mì chính nhé!

Dũng nhanh nhảu: Vâng! Cô đợi một lát ạ. Hôm nay, khai trương quán nên sẽ được giảm giá 30% ạ. Cô có uống gì không ạ?

Chị Thanh: Ờ không. Cô cảm ơn! Có gì cô gọi sau nhé!

Dũng: Vâng ạ! Rồi chạy nhanh ra chỗ bếp.

Một lát sau, khi khách đã vãn. Chị Hà ngồi xuống bàn nói chuyện với chị Thanh.

Chị Hà: Tất bật suốt từ sáng tới giờ, giờ mới được nghỉ một lát. (Vẫy tay gọi nhân viên) Em ơi! cho chị 1 cốc nước cam, ít đường và một cốc sữa chua đánh đá, cho ít cà phê vào nhé!

Chị Thanh: Chị vẫn còn nhớ sở thích của em à? (cười) Mà hôm nay đông khách quá chị nhỉ? Hôm nào mà cũng thế này thì chị tôi giàu to rồi.

Chị Hà: Ừ, mong là ngày nào cũng được “vất vả” như này em ạ. Chứ kinh doanh bây giờ khó khăn lắm. Vì vậy, quán chị luôn có một tiêu chí là đồ ăn sạch, ngon, phục vụ tận tình. Chị thấy có nhiều quán bán hàng không có tâm, toàn lấy thực phẩm không rõ nguồn gốc rồi cho các loại gia vị lạ vào...

Chị Thanh: Vâng! Đúng rồi chị! Làm gì cũng cần có tâm, đặc biệt là bán hàng ăn này chị ạ. Có vậy khách mới đến những lần sau nữa. À mà chị cho em hỏi, thằng cu kia (chỉ tay về phía Dũng) là nhân viên của quán à?

Chị Hà: Ừ, đấy là thằng cu Dũng. Thằng bé tội nghiệp lắm, bố nó mất sớm, nhà nghèo, mẹ thì sức yếu cứ nay ốm mai đau. Thương mẹ, nó đã nghỉ học, ra thành phố kiếm việc mong có thêm tiền phụ giúp cho mẹ. Thấy thương nên chị nhận vào làm ở quán, bao ăn ở luôn. Thằng bé nhỏ con nhưng nhanh nhẹn đáo để.

Chị Thanh: Vâng. Khổ thân thằng bé! Trẻ em như búp trên cành, vậy mà nó đã phải đi làm rồi. Em thấy nó lễ phép và nhanh nhẹn. À mà em lại bị mắc bệnh nghề nghiệp chị ạ, nhưng em nghĩ là em nói với chị không thừa.

Chị Hà: Có vấn đề gì hả em? Em làm bên Sở Lao động Thương binh và xã hội thì đúng ra chị phải xin em tư vấn thêm đấy chứ.

Chị Thanh: Vâng, lúc nãy em có hỏi cháu Dũng và được biết là cháu mới có 15 tuổi đúng không chị? 

Chị Hà: Ừ, chị nhớ là nó cũng được gần tròn 16 tuổi rồi.

Chị Thanh: Vâng. Vậy là Dũng là lao động chưa thành niên chị ạ. Vấn đề này thì Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn có những quy riêng đối với đối tượng này nên khi chị thuê các cháu dưới 18 tuổi thì chị phải lưu ý, không là vi phạm pháp luật đấy ạ.

Chị Hà: Vậy phải lưu ý những gì hả em?

Chị Thanh: Vâng! Khi sử dụng người dưới 18 tuổi, các chủ lao động cần đảm bảo các yêu cầu sau:

Một là, chỉ được sử dụng người lao động chưa thành niên vào những công việc phù hợp với sức khỏe để đảm bảo cho sự phát triển bình thường của trẻ.

Hai là, phải lập sổ theo dõi quá trình làm việc của người lao động chưa thành niên.

Ba là, không được sử dụng lao động chưa thành niên để làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ.

Bốn là, thời giờ làm việc không được quá 08 tiếng 1 ngày, 40 tiếng 1 tuần đối với lao động từ 15-18, không được quá 04 giờ một ngày và 20 giờ 1 tuần đối với trẻ dưới 15 tuổi.

Năm là, không được thuê lao động chưa thành niên để sản xuất kinh doanh cồn, rượu bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác.

Sáu là, chỉ được sử dụng lao động từ 13 đến dưới 15 để làm các công việc nhẹ, như: vẽ tranh sơn mài, làm giấy dó, nón lá, se nhang, chấm nón, dệt chiếu, làm trống, dệt thổ cẩm, làm bún gạo, làm giá đỗ, làm bánh đa, thêu ren, mộc mỹ nghệ, làm lược sừng, nuôi tằm, gói kẹo dừa… nêu tại Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH.

Bảy là, phải ký kết hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa thành niên, và phải có được sự đồng ý của người lao động

Tám là, bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến giờ học tại trường học của người lao động chưa thành niên.

Chín là, bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi của người lao động chưa thành niên.

Chị Hà: Ôi! Phức tạp thế cơ à? Chị cứ nghĩ đơn giản là mình đang giúp đỡ, tạo điều kiện kiếm tiền cho nó. Nói thật với em là chị cũng chỉ yêu cầu thằng Dũng làm những việc nhẹ nhàng, phù hợp với sức của nó thôi.

Chị Thanh: Vâng! Còn một điều nữa là nhằm bảo vệ quyền lợi cho các em và phòng, tránh việc lạm dụng, bóc lột sức lao động của các em, pháp luật còn quy định các công việc cấm sử dụng người chưa thành niên đó là: Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên; Sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ; Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc; Phá dỡ các công trình xây dựng; Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại; Lặn biển, đánh bắt cá xa bờ; Công việc khác gây tổn hại cho sức khoẻ, an toàn hoặc đạo đức của người chưa thành niên.

Chị Hà (gật gù): Ờ, pháp luật quy định chặt chẽ nhỉ. Chị sẽ lưu ý những điều trên, nào là sắp xếp công việc phù hợp, thời giờ làm việc rồi cả lập sổ theo dõi nữa đúng không em? Chị sẽ cho người làm ngay không thì Thanh tra mà đến thì chị chắc lại bị phạt đấy nhỉ? Mà nếu vi phạm thì sẽ bị phạt như thế nào hả em?

Chị Thanh (tra tìm trên điện thoại và đọc cho chị Hà nghe): Vấn đề này được quy định tại Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:

1. Phạt cảnh cáo đối với người sử dụng lao động có hành vi không lập sổ theo dõi riêng khi sử dụng lao động chưa thành niên hoặc không xuất trình sổ theo dõi khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
a) Sử dụng người dưới 15 tuổi mà không ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật;
b) Sử dụng lao động chưa thành niên làm việc quá thời giờ làm việc quy định tại Khoản 2 Điều 163 của Bộ luật Lao động;
c) Sử dụng người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, trừ một số nghề, công việc được pháp luật cho phép.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
a) Sử dụng lao động là người chưa thành niên làm công việc, tại nơi làm việc bị cấm sử dụng theo quy định tại Điều 165 của Bộ luật Lao động;
b) Sử dụng người dưới 15 tuổi làm công việc ngoài danh mục được pháp luật cho phép theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 164 của Bộ luật Lao động.
Chị Hà: Ờ... ờ....Chị cảm ơn em! Có cô em am hiểu pháp luật thật là đáng quý! Coi như hôm nay em làm tư vấn pháp luật không công cho chị nhé! (Cười vui vẻ)

Chị Thanh: Không có gì chị ạ. Đây cũng là trách nhiệm của em mà. Trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Chị Hà: Ừ, chị đang nghĩ đến việc sẽ cho thằng Dũng đi học thêm vì thấy nó cũng ham học lắm.

Chị Thanh: Vâng! Tốt quá ạ! Nhà văn hóa khu em có một lớp học miễn phí dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn do một cô giáo về hưu dạy. Để em liên hệ cho cháu Dũng học lớp đó chị nhé!

Chị Hà: Ôi! Vậy thì tốt quá! Em liên hệ giúp chị. Chị hứa sẽ tạo điều kiện hết sức để nó được đi học đầy đủ.

Chị Thanh: Vâng! Chị yên tâm, việc đấy để em lo ạ. (Nhìn đồng hồ) Thôi cũng đến giờ em phải về cơ quan rồi. Có gì em sẽ liên lạc sớm với chị.

Chị Hà: Ừ, chị cảm ơn em!

Chị Thanh đứng lên đi ra cửa thì thấy Dũng đang đứng nói cười với mấy nhân viên khác. Nhìn nụ cười hồn nhiên và ánh mắt trong trẻo của Dũng mà chị Thanh thấy ấm lòng và thêm yêu cuộc đời, chị thầm mong Dũng sẽ vượt qua được những khó khăn mà em đang phải chịu.

TIỂU PHẨM 12: 
NGOẠI TÌNH CÓ BỊ ĐI TÙ?

Nhân vật:

Chị Lan

Chị Tú - bạn chị Lan

Chị Hằng - Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn

Vừa đi làm về, đang ở trong bếp nấu cơm thì chị Tú nghe tiếng gọi cổng: 

Chị Lan: Tú ơi! Tú ơi!

Chị Tú vội vàng chạy ra thì chị Lan cũng vừa mở cổng vào.

Chị Lan (vừa khóc vừa nói): Tú ơi! Tao khổ quá mày ạ!

Chị Tú (hốt hoảng): Sao? Mày bị làm sao hả? (Dìu chị Lan vào nhà)

Chị Lan (khóc thút thít): Anh Hưng...anh ấy...

Chị Tú (sốt ruột): Anh ấy làm sao?

Chị Lan: Anh ấy có con riêng.

Chị Tú (sững người): Hả? Có thật không? Tao không tin. Mày có tận mắt nhìn thấy không?

Chị Lan: Tao đã tìm đến nhà cô ta rồi.

Chị Tú (ngồi bệt xuống, thần người ra): Trời! Sao lại như thế được! Đã lâu chưa? Tao vẫn không tin nổi đây là sự thật.

Chị Lan (vừa khóc vừa nói): Thằng con trai được 2 tuổi rồi, giống hệt lão ta.

Chị Tú (chạy vào rót cốc nước ấm đưa cho chị Lan): Uống ngụm nước rồi bình tĩnh kể tao nghe đầu đuôi câu chuyện xem nào.

Chị Lan (uống ngụm nước, lấy tay gạt nước mắt): Cách đây tầm 1 tháng, có một chị cùng công ty tao bảo là có thể chồng tao đã có bồ thậm chí cô ta còn có con được gần 2 tuổi nữa. Tao đã không tin chuyện này nhưng chị ấy khăng khăng là có và bảo tao đi theo dõi. Sau khi tìm hiểu những người hàng xóm thì tao mới ngã ngửa ra là hai người có quan hệ như vợ chồng đã 3 năm nay rồi. Hàng xóm cũng chỉ biết là cô ấy có chồng và 1 con, người chồng đi làm ăn ở xa nên cuối tuần mới về.

Chị Tú: Trời ạ! Thật không ngờ. Người như ông Hưng mà lại có thể ngoại tình được sao? Vậy mày đã nói chuyện với ông ấy chưa?

Chị Lan: Sau khi biết tin tao đã rất sốc. Tao cũng đã nghĩ đến việc đánh ghen rồi làm ầm ĩ lên nhưng nghĩ lại nếu làm vậy thì người chịu nhiều tổn thương vẫn là tao và các con. Mà nói thật là tao cũng vẫn nuôi hi vọng là có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này nên tao đã lấy hết can đảm và bình tĩnh để nói chuyện. 

Chị Tú: Ờ, mày nghĩ vậy là đúng đấy. Thế ông ấy bảo sao?

Chị Lan: Anh ấy hết sức bình thản thừa nhận chuyện này và anh ấy nói vẫn còn rất thương yêu tao và các con. Còn cô gái kia chỉ là tình thương và trách nhiệm với con thôi. 

Chị Tú: Ơ hay nhỉ? Đúng là đàn ông, tham lam hết chỗ nói. Họ chỉ muốn cơi nới mà không muốn phá bỏ đây mà.

Chị Lan: Anh ấy kể 3 năm trước là cô gái kia chủ động đề nghị xin anh ấy một đứa con, thấy thương nên chồng tao đồng ý. Cô ấy cũng biết chồng tao đã có vợ con nên không dám đòi hỏi trách nhiệm gì nhưng chồng tao vẫn thường xuyên thăm non, trách nhiệm với mẹ con cô ấy.

Chị Tú: Vậy khác gì vợ hai đâu? Ơ mà cũng hay nhở, suốt 3 năm mà mày cũng không phát hiện ra điều gì bất thường hả?

Chị Lan: Như mày cũng biết đấy, chồng tao vốn là người hiền lành, hàng ngày vẫn đi làm, ít khi thấy đi nhậu nhẹt với bạn bè, chỉ có cuối tuần thì hay phải đi tăng ca. Chính vì vậy mà tao đã bị che mắt khi quá tin tưởng anh ấy.

Chị Tú: Đấy! Mày cứ chủ quan! Chắc là cuối tuần lấy cớ tăng ca để sang với mẹ con cô ta đấy mà. 
Chị Lan: Ừ, thì hàng xóm cũng bảo là cuối tuần mới thấy người chồng về mà.

Chị Tú: (Thở dài) Từ trước tới nay tao vẫn nghĩ là mày sướng vì kinh tế gia đình khá giả, con cái thì đủ cả nếp tẻ, lại được ông chồng hiền lành, thương yêu vợ con. Vậy mà...(thở dài). Đúng là trên đời này không ai học được chữ ngờ mày nhỉ?

Chị Lan: Tao như Từ Hải chết đứng mày ạ. Giờ mày khuyên tao nên làm gì? Có nên bỏ ông ấy không?

Chị Tú: Haizz...Giải quyết vấn đề của mày bây giờ tùy thuộc vào tình cảm của mày và anh ấy có còn với nhau nữa không, hai người có điều chỉnh được mối quan hệ để giữ hòa khí trong gia đình hay không. Tao đưa ra ba phương án để mày lựa chọn nhé! Thứ nhất, mày có thể chia tay anh ấy nếu thấy bị phản bội, bị lừa dối và thấy không còn tình cảm gì với anh ấy nữa. Phương án thứ hai là mày chấp nhận sống ly thân với anh ấy, việc ai người ấy làm chỉ có mối quan hệ chung về con cái, mày chấp nhận cứ sống như vậy với anh ấy như một người chồng hờ. Hoặc phương án thứ ba là mày yêu cầu anh ấy phải chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với hai mẹ con cô bồ kia, không còn mối liên hệ nào nữa.

Chị Lan: Vậy trước tiên tao sẽ phải yêu cầu anh ấy chấm dứt hoàn toàn với mẹ con cô kia đã. Nếu không đồng ý là tao sẽ đi kiện. Ơ mà mày có biết là có tội ngoại tình không đấy nhỉ?

Đúng lúc đấy có chị Hằng - chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn bước vào nhà.

Chị Hằng: Chào hai cô! Thấy cổng mở nên tôi cứ mạnh dạn vào.

Chị Tú: Chào chị! Mời chị ngồi uống nước. Không biết hôm nay rồng đến nhà tôm có việc gì đấy ạ?

Chị Hằng: À hôm nay chị đến bảo cô tối nay ra nhà văn hóa thôn họp để chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 sắp tới đấy mà. Cô Tú cứ chuẩn bị tinh thần vào đội múa của thôn nhé!

Chị Tú: Vâng! Em sẵn sàng thôi ạ. À mà chị Hằng là hòa giải viên của thôn nữa nhỉ, chị cho em hỏi chút. Đây là đứa bạn thân của em (đưa tay chỉ sang chị Lan), nó mới phát hiện ra chồng nó ngoại tình, còn có con riêng với cô ta nữa. Vậy chị cho em hỏi ngoại tình thì sẽ bị xử lý như thế nào về mặt pháp luật ạ?

Chị Hằng: Hôm trước chị cũng có hòa giải cho một gia đình liên quan đến chuyện ngoại tình này nên chị vẫn nhớ là để bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình,  Luật hôn nhân và gia đình 2014 có quy định cấm hành vi:“ Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ”.
Như vậy, nếu chồng em mà chung sống như vợ chồng với người khác thì 
 đã vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, vi phạm điều cấm của pháp luật. Vì thế, mà em có thể gửi đơn lên Ủy ban nhân dân xã đề nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật của chồng em và cô gái đó.
Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP  ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã quy định:

“Điều 48. Hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

c) Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

...

Chị Lan: Vâng! Chị cho em hỏi là có tội ngoại tình không ạ?

Chị Hằng: Tội ngoại tình là cách nói dân dã của mình thôi, còn ngôn ngữ pháp lý là tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng em ạ. Tội này được quy định tại Điều 182 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

Điều 182. Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng
1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:
a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;
b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát;
b) Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.
Chị Lan: Vâng! Vậy là tội này cũng có thể bị đi tù cơ đấy.

Chị Tú: May quá gặp được chị ở đây nên bọn em có thêm chút hiểu biết về pháp luật.

Chị Hằng:  Có gì đâu cô. (Rồi quay sang nói với chị Lan). Chị không hiểu rõ câu chuyện của em nhưng chị biết giải quyết vấn đề tình cảm là chuyện rất khó và không tùy thuộc vào tình cảm chỉ một phía, vì vậy em nên cân nhắc để lựa chọn phương án phù hợp nhất và giảm thiểu tối đa việc làm tổn thương thêm đến bản thân và những người xung quanh. Chị chúc em sớm giải quyết được chuyện tình cảm và ổn định cuộc sống. Em có cần tư vấn gì thêm thì cứ gọi điện thoại cho chị nhé. Đây, lưu số điện thoại của chị vào.
Chị Lan: Vâng! Em cảm ơn chị nhiều!

TIỂU PHẨM 13: HÃY SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI NÓI
Nhân vật:

Bà Hạ - chủ tiệm tạp hóa

Ông Đông - chồng bà Hạ

Chị Xuân - người bán hàng

Bà Tấn - hàng xóm bà Hạ

Ông Chiều - Trưởng thôn

Buổi chiều, tại nhà ông Đông, bà Hạ.

Bà Hạ (thở dài buồn bã): Ông ơi! Sao vậy nhỉ? Hôm nay, nhà mình không thấy có ai đến mua hàng?

Ông Đông: Ừ, tôi cũng thấy lạ, bình thường quán nhà mình là đông khách nhất cái xóm này mà sao hôm nay lại vắng như chùa bà Đanh thế này?

Bà Hạ: Haizz. Ông ở nhà trông hàng, tôi chạy ra chợ mua mớ rau về nấu canh.

Bà Hạ đi vào nhà dắt xe đạp đi ra chợ, vừa đến chợ gặp chị Xuân.

Chị Xuân: Bác Hạ hôm nay đi chợ muộn thế? Em còn ít cải sạch nhà trồng, bác mua cho em nhé!

Bà Hạ: Ừ, rau nhà em trồng thì chị yên tâm rồi. Cho chị 2 mớ kia đi.

Chị Xuân (tay lấy rau, đưa cho bà Hạ): À chị ơi! Lại đây em nói nhỏ.

Bà Hạ (ngồi xuống gần chị Xuân): Có chuyện vậy em?

Chị Xuân: Chị biết chuyện gì chưa? Sáng nay ở chợ mọi người xì xào rằng quán tạp hóa nhà chị toàn bán hàng giả và hàng hết hạn thôi.

Bà Hạ (bất ngờ và bực tức): Cái gì? Ai nói? Sao lại có người đặt điều như thế chứ?

Chị Xuân: Chị bình tĩnh! Ở chợ này mọi người đều nói vậy và họ đang rủ nhau tẩy chay quán nhà chị đấy ạ.

Bà Hạ: Trời ạ! Thảo nào hôm nay quán nhà tôi không thấy có khách nào. Em biết ai nói như vậy không?

Chị Xuân: Chỗ chị em, em sẽ nói thật với chị nhưng chị đừng nói là em nói với chị nhé! Đấy là Bà Tấn hàng xóm nhà chị đấy.

Bà Hạ: À hóa ra là bà đấy. Bà đấy vẫn có tiếng ở làng này là hay đi “buôn dưa lê” đưa chuyện nói xấu mọi người mà.

Chị Xuân: Vâng! Em nói vậy để chị biết mà liệu.

Bà Hạ: Ừ! Chị cảm ơn em! Để chị gặp bà ấy nói cho rõ mới được. Chị về đây. Vừa về đến nhà, bà Hạ gặp ông Chiều đang ngồi nói chuyện với ông Đông.

Bà Hạ: Em chào bác trưởng thôn. May quá, lại gặp bác ở đây. Bác phải giải quyết cho em việc này mới được ạ.

Ông Chiều: Bà Hạ đi chợ về đấy à? Sao có chuyện gì vậy? Bà nói tôi nghe xem nào.

Bà Hạ: Em tức lắm bác ạ. Bác vẫn biết là vợ chồng em từ trước đến nay là người thật thà, được mọi người yêu mến. Các con em đều thành đạt và sống ở thành phố, có hai vợ chồng già ở nhà buồn chân buồn tay nên mới mở quán tạp hóa nhỏ này, chứ mục đích chính không phải là vì tiền bác ạ.

Ông Chiều: Tôi biết điều đó. Ông bà bán hàng như này cũng là cho vui thôi. Ờ, nhưng mà sao?

Bà Hạ: Ấy vậy mà có người tung tin là nhà em toàn bán hàng giả với hàng hết hạn thôi nên ngày hôm nay nhà em không có khách đến mua hàng nữa.

Ông Chiều: Sao ai lại tung tin đồn ác ý thế cơ chứ?

Bà Hạ: Có người nói với em là bà Tấn bác ạ. Em nghĩ cũng chỉ có thể là bà đấy thôi vì bà ta vẫn nổi tiếng ở làng mình là người hay đưa chuyện mà bác.

Ông Đông: Liệu có đúng không? Không có chứng cứ chính xác thì đừng nói mang tiếng họ ra.

Ông Chiều: Ông Đông nói đúng đấy. Hay để tôi gọi bà Tấn sang cho rõ chuyện nhé! À nhưng mà tôi đề nghị hai ông bà phải bình tĩnh, không được ầm ĩ lên, mọi chuyện cứ để tôi giải quyết được không?

Bà Hạ: Vâng! Em cũng đang muốn sang gặp bà đấy để nói cho ra nhẽ đây ạ. Bác gọi bà đấy sang đây giúp em ạ.

Ông Chiều sang gọi Bà Tấn. Một lát sau, ở nhà bà Hạ.

Ông Chiều: Đây bà Tấn ngồi đây (chỉ ghế ngồi cạnh ông Chiều) Bà có biết tôi mời bà sang đây vì việc gì không?

Bà Tấn: Tôi làm sao biết được ạ? Mà có việc gì bác nói nhanh tôi còn đang dở việc ở nhà.

Bà Hạ: Bà đừng có giả ngây giả ngô.

Bà Tấn: Bà nói gì? Ai giả ngây giả ngô ở đây? Đang tự dưng thì ông Chiều gọi tôi sang đây. Thôi tôi không có chuyện gì để nói đâu, tôi về đây. (tức giận đứng lên)

Ông Chiều: Ấy khoan! (kéo tay bà Tấn ngồi xuống ghế) Bà cứ bình tĩnh. Chuyện là thế này. Bà Hạ nghe người ta nói bà là người nói nhà bà Hạ toàn bán hàng giả và hàng hết hạn nên mọi người không đến mua hàng nhà bà đấy nữa. Có chuyện đó không?

Bà Tấn: Tôi không nói như thế và việc mua hay không là quyền của mọi người chứ tôi có bắt họ được đâu.

Bà Hạ: Không có lửa sao có khói? Không phải bà nói thì ai nói? Tôi biết hết rồi đấy!

Bà Tấn: Ờ...ờ... thì hôm trước tôi có sang đây mua hộp bánh, lúc đầu do mắt kém nên tôi nhìn nhầm hạn sử dụng và tôi cũng có nói với mấy bà ở ngoài chợ là nhà bà bán hàng hết hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng. Hôm sau thằng cháu tôi xem lại thì hộp bánh đó vẫn chưa hết hạn. Tôi đâu biết được là mọi người sẽ tẩy chay quán nhà bà như thế.

Ông Chiều: Vậy là bà Tấn có nói bà Hạ bán hàng hết hạn đúng không? Nhẽ ra, ngay khi tưởng nhầm là hàng hết hạn thì bà phải sang ngay nhà bà Hạ để nhắc nhở, góp ý chứ không nên đi tung tin như vậy. Bà làm như vậy là vi phạm pháp luật đấy?

Bà Tấn (vẻ mặt lo lắng): Bác có nói quá lên không đấy ạ? Tôi có đánh người, cướp của đâu mà vi phạm pháp luật ạ?

Ông Chiều: Để tôi nói cho bà nghe. Bà không đánh người, cướp của nhưng bà đã có lời nói làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ chồng bà Hạ. Mà bà có biết là theo quy định của Hiến pháp và Bộ luật dân sự thì danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ không?

Bà Hạ: Vậy là bà Tấn đã sai đúng không bác? Vậy giờ vợ chồng em có quyền yêu cầu bà ấy bồi thường thiệt hại không ạ?

Bà Tấn: Gớm! đã có mất mát gì đâu mà bắt tôi bồi thường.

Ông Chiều: Theo quy định tại Điều 34 Bộ luật dân sự thì “Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại”. Theo pháp luật thì bà Tấn phải xin lỗi vợ chồng bà Hạ và có trách nhiệm cải chính công khai thông tin đã nói. Còn việc bồi thường thiệt hại thì pháp luật quy định cũng rất cụ thể.

Bà Hạ (sốt sắng): Đâu? Bác nói cho em nghe xem nào.

 Ông Chiều: Đợi tôi một lát (Lấy trong cặp ra một quyển tài liệu rồi đọc) Theo quy định tại Điều 592 Bộ luật dân sự năm 2015 thì: 

“1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm, thiệt hại do danh dự, uy tín của pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm bao gồm:
a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;
b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.
2. Người xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.”

Như vậy, thì Bà Tấn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất và tổn thất tinh thần cho vợ chồng bà Hạ nữa.

Bà Tấn: Ối trời! Bác trưởng thôn giúp em, chứ nhà em lấy đâu ra tiền mà trả đây ạ. Bác cũng biết hoàn cảnh khó khăn của nhà em rồi đấy ạ. Có bác trưởng thôn ở đây làm chứng em cũng có lời xin lỗi vợ chồng anh Đông chị Hạ. Vì lời nói của em mà anh chị bị thiệt hại về kinh tế và làng xóm xì xào. Em sẽ ra chợ đính chính lại thông tin và kêu gọi mọi người đến ủng hộ quán của anh chị ạ. Mong anh chị bỏ qua cho em.

Ông Đông (quay sang bà Hạ nói): Cũng chưa có thiệt hại gì lớn lắm. Bà Tấn đã có lời vậy thì vợ chồng mình bỏ qua cho bà đấy lần này đi.

Bà Hạ: Ờ...ờ...suy cho cùng thì cũng là nhầm lẫn nhưng ông có biết là sáng nay đi chợ mọi người cứ nhìn tôi, chỉ trỏ rồi có đứa còn không thèm chào tôi nữa không? (Giọng nghẹn ngào)

Ông Đông: Thì cũng chỉ là hiểu nhầm thôi. Bà Tấn đã xin lỗi và sẽ đi cải chính công khai lại thông tin. Uy tín, danh dự của vợ chồng mình sẽ được lấy lại thôi mà.

Bà Hạ: Nhưng còn việc cả ngày nay nhà mình không có khách nào đến mua hàng thì ông tính sao đây?

Ông Chiều: Đúng ra thì bà Tấn sẽ phải bồi thường thiệt hại này nhưng chúng ta đều biết hoàn cảnh khó khăn của bà ấy và thiệt hại cũng không lớn nên tôi nghĩ là vợ chồng bà có thể không đòi khoản này nữa. Các cụ ta vẫn có câu “Bán anh em xa mua láng giềng gần” mà có đúng không ông bà?

Bà Tấn: Vâng! Em cảm ơn bác trưởng thôn. Anh chị có thương thì thương cho trót ạ. Em biết lỗi rồi, em sẽ kêu gọi mọi người trong làng đến ủng hộ quán nhà anh chị ạ.

Bà Hạ: Thôi được rồi. Tôi không cần bà kêu gọi gì đâu, mà chỉ cần bà “trả lại tên cho em” đúng như trước kia là tốt lắm rồi. 

Ông Chiều: “Hữu xạ tự nhiên hương” đúng không bà Hạ? Mà tôi cũng nói để bà Tấn rút kinh nghiệm nhé! Lần sau nếu không có cơ sở chắc chắn thì không được tung tin thất thiệt làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người khác. Xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác không những chỉ bồi thường thiệt hại về mặt dân sự, mà thậm chí còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự về tội làm nhục người khác hoặc tội vu khống nữa đấy. 
Mà bà biết không, trong nhà Phật thì khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nhất đấy.
Bà Tấn: Vâng! Em cảm ơn lời chỉ bảo của bác trưởng thôn. Cảm ơn vợ chồng anh chị đã bỏ qua cho em. Em xin phép ra chợ đính chính thông tin đây ạ.

Ông Đông: Vâng! Bà đi đi.
Bà Tấn đi nhanh ra cổng.
Ông Chiều: Ờ. Vậy là đã giải quyết xong, tôi cũng phải về đây.

Bà Hạ: Vâng! Cảm ơn bác trưởng thôn. Nhờ bác nói thấu tình đạt lý mà bà ấy đã nhận sai, uy tín, danh dự của vợ chồng em sẽ lại được khôi phục và điều đặc biệt nhất là chúng em vẫn giữ được tình làng nghĩa xóm bác ạ.

Ông Chiều ra về và cảm thấy vui vẻ vì đã hóa giải mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng vùng quê yên bình, giàu mạnh, văn minh.
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